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Shizuma là thương hiệu chuyên về thiết bị điện điều khiển

công nghiệp, cung cấp giải pháp và dịch vụ cho nhiều lĩnh vực

như điện lực, viễn thông, cơ khí, giao thông đường sắt, chiếu

sáng công nghiệp và tự động hóa. Tất cả sản phẩm Shizuma

đều được sản xuất tại Nhật Bản và đạt chứng nhận tiêu chuẩn

CE của Liên minh Châu Âu, đảm bảo chất lượng cao, an toàn

và độ tin cậy trong mọi ứng dụng. Với triết lý quản lý “Lấy con

người làm trung tâm, đổi mới công nghệ” cùng các giá trị cốt

lõi “Chính trực - Thực tiễn - Hiệu quả - Đổi mới”. Shizuma cam

kết mang đến các giải pháp điều khiển công nghiệp thông

minh và đáng tin cậy cho các ngành công nghiệp hiện đại.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Hạo Phương là nhà phân phối độc

quyền sản phẩm Shizuma tại thị trường Việt Nam, bao gồm

nút nhấn dòng SZB0, rơ-le dòng SZ và các thiết bị điều khiển

công nghiệp khác.
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Điện áp: 24V AC/DC

Điện áp: 24V AC/DC 

Đèn báo phẳng - Φ22 

Điện áp: 220V AC/DC 

Đèn báo liền khối UNIBODY - Φ22 

Điện áp: 220V AC/DC

Hình ảnh Mã sản phẩm Màu sắc Số lượng/hộp Đơn giá (VND) 

SZB022-PR24 

SZB022-PY24 

SZB022-PG24 

SZB022-PS24 

SZB022-PW24 

SZB022-PR220 

SZB022-PY220 

SZB022-PG220 

SZB022-PS220 

SZB022-PW220 

SZB022-UP1R24 

SZB022-UP1Y24 

SZB022-UP1G24 

SZB022-UP1S24 

SZB022-UP1W24 

SZB022-UP1R220 

SZB022-UP1Y220 

SZB022-UP1G220 

SZB022-UP1S220 

SZB022-UP1W220 

SZB022-UP2G220 

Đỏ 

Vàng 

Xanh lá 

Xanh dương 

Trắng 

Đỏ 

Vàng 

Xanh lá 

Xanh dương 

Trắng 

Đỏ 

Vàng 

Xanh lá 

Xanh dương 

Trắng 

Xanh lá 

Đỏ 

Vàng 

Xanh lá 

Xanh dương 

Trắng 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

36.000 

36.000 

36.000 

36.000 

36.000 

39.000 

43.000 

43.000 

43.000 

43.000 

43.000 

43.000 

43.000 

43.000 

43.000 

43.000 

36.000 

36.000 

36.000 

36.000 

36.000 
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Đèn cảnh báo nhấp nháy 

SZB082-FSY220 

SZB082-LSR220 

SZB082-LSY220 

SZB082-FSR220 

SZB082-FSG220 

SZB082-LSG220 

Đỏ 

Đỏ 

Vàng 

Vàng 

Xanh lá 

Xanh lá 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Đèn cảnh báo sáng liên tục 

426.000 

426.000 

426.000 

414.000 

414.000 

414.000 

Hình ảnh Mã sản phẩm Màu sắc Số lượng/hộp Đơn giá (VND) 
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Đèn cảnh báo xoay 

Phụ kiện nút dừng khẩn – Vòng cảnh báo 

Nút dừng khẩn cấp – Φ22 (không bao gồm vòng cảnh báo) 

SZB0-EPR60 

SZB0-EWR60 

SZB022-E01R 

SZB022-E10R 

SZB082-ZSY220 

SZB082-ZSR220 

SZB082-ZSG220 

Đỏ 

Đỏ 

Vàng 

Vàng 

Đỏ 

Vàng 

Xanh lá 

-

-

1NO 

1NC 

2 

2 

2 

8 

8 

10 

10 

443.000 

443.000 

443.000 

11.000 

24.000 

41.000 

41.000 

Hình ảnh Mã sản phẩm Màu sắc Số lượng/hộp Đơn giá (VND) 

Tiếp điểm Màu sắc Số lượng/hộp Đơn giá (VND) Hình ảnh Mã sản phẩm 

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Nút nhấn giữ 

Nút nhấn phẳng (không đèn) Φ22 

Nút nhấn nhả 

SZB022-BA10G 

SZB022-BA11G 

SZB022-BA10B 

SZB022-BA10R 

SZB022-BA11R 

SZB022-BA10Y 

SZB022-BA11Y 

SZB022-BA10S 

SZB022-BA11S 

SZB022-BM10G 

SZB022-BM11G 

SZB022-BM10R 

SZB022-BM11R 

SZB022-BM01R 

SZB022-BM10S 

SZB022-BM11S 

SZB022-BM10B 

SZB022-BM10Y 

SZB022-BM11Y 

Đỏ 

Đỏ 

Đỏ 

Đỏ 

Đỏ 

Đen 

Đen 

Vàng 

Vàng 

Vàng 

Vàng 

Xanh 

Xanh lá 

Xanh lá 

Xanh lá 

Xanh dương 

Xanh dương 

Xanh dương 

Xanh dương 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

30.000 

46.000 

46.000 

46.000 

41.000 

41.000 

57.000 

57.000 

57.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

50.000 

41.000 

41.000 

57.000 

41.000 

30.000 

Tiếp điểm Màu sắc Số lượng/hộp Đơn giá (VND) Hình ảnh Mã sản phẩm 

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Nút nhấn giữ – 24V AC/DC 

Nút nhấn nhả – 24V AC/DC 

Nút nhấn giữ – 220V AC/DC 

Nút nhấn phẳng có đèn Φ22 

Nút nhấn nhả – 220V AC/DC 

SZB022-BPA110Y24 

SZB022-BPA101R24 

SZB022-BPA110R24 

SZB022-BPA110G24 

SZB022-BPM101R24 

SZB022-BPM110R24 

SZB022-BPM110Y24 

SZB022-BPM110G24 

SZB022-BPA110Y220 

SZB022-BPA101R220 

SZB022-BPA110R220 

SZB022-BPA110G220 

SZB022-BPM101R220 

SZB022-BPM110R220 

SZB022-BPM110Y220 

SZB022-BPM110G220 

Đỏ 

Đỏ 

Đỏ 

Đỏ 

Đỏ 

Đỏ 

Đỏ 

Đỏ 

Vàng 

Vàng 

Vàng 

Vàng 

Xanh lá 

Xanh lá 

Xanh lá 

Xanh lá 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NC 

1NC 

1NC 

1NC 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

65.000 

65.000 

65.000 

76.000 

76.000 

76.000 

76.000 

68.000 

68.000 

68.000 

68.000 

65.000 

65.000 

65.000 

65.000 

65.000 

Hình ảnh Mã sản phẩm Màu sắc Số lượng/hộp Đơn giá (VND) Tiếp điểm

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Nút nhấn giữ – 24V AC/DC 

Nút nhấn nhả – 24V AC/DC 

Nút nhấn giữ – 220V AC/DC 

Nút nhấn đầu cao có đèn – Φ22 

Nút nhấn nhả – 220V AC/DC 

SZB022-BPA210Y24 

SZB022-BPA201R24 

SZB022-BPA210R24 

SZB022-BPA210G24 

SZB022-BPM201R24 

SZB022-BPM210R24 

SZB022-BPM210Y24 

SZB022-BPM210G24 

SZB022-BPA210Y220 

SZB022-BPA201R220 

SZB022-BPA210R220 

SZB022-BPA210G220 

SZB022-BPM201R220 

SZB022-BPM210R220 

SZB022-BPM210Y220 

SZB022-BPM210G220 

Đỏ 

Đỏ 

Đỏ 

Đỏ 

Đỏ 

Đỏ 

Đỏ 

Đỏ 

Vàng 

Vàng 

Vàng 

Vàng 

Xanh lá 

Xanh lá 

Xanh lá 

Xanh lá 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NO 

1NC 

1NC 

1NC 

1NC 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

74.000 

74.000 

74.000 

74.000

74.000

74.000

74.000

76.000 

76.000 

76.000 

76.000 

82.000 

82.000 

82.000 

82.000 

74.000 

Hình ảnh Mã sản phẩm Màu sắc Số lượng/hộp Đơn giá (VND) Tiếp điểm

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh Mã sản phẩm 

Loại chìa khóa 

Loại núm xoay có đèn – 24V AC/DC 

Công tắc xoay – Φ22 

Loại núm xoay có đèn – 220V AC/DC 

Tiếp điểm / Màu Số lượng/hộp 

Công tắc xoay – Φ22 

Loại núm xoay – giữ trạng thái 

Đơn giá (VND) 

SZB022-S210 

SZB022-S211 

SZB022-S220 

SZB022-S320 

SZB022-SK210 

SZB022-S2110 

SZB022-S3320 

SZB022-SK320 

SZB022-BMM01R 

SZB022-SP310G24 

SZB022-SP301R24 

SZB022-SP310G220 

SZB022-SP301R220 

Nút nhấn 

2NO 

1NO 

1NC / Đỏ 

1NC / Đỏ 

1NC / Đỏ 

2NO / Đen 

2NO / Đen 

1NO / Đen 

2NO / Đen 

1NO / Đen 

1NO / Xanh lá 

1NO / Xanh lá 

1NO-1NC / Đen 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

54.000 

54.000 

39.000 

83.000 

73.000 

73.000 

42.000 

45.000 

53.000 

73.000 

69.000 

35.000 

82.000 

Loại 

2 vị trí 

2 vị trí 

2 vị trí 

3 vị trí 

3 - vị trí 

3 - vị trí 

3 - vị trí 

3 - vị trí 

Nút nhấn 

3 vị trí - trả về
hai phía 

Công tắc chìa khóa
- 2 vị trí

2 vị trí - trả về
bên trái 

Công tắc chìa khóa
- 3 vị trí 
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Nút nhấn giữ – loại hình chữ nhật – có đèn 

Điện áp 24V AC/DC 

Nút nhấn nhả – loại hình chữ nhật – có đèn 

Điện áp 24V AC/DC 

Nút nhấn giữ – loại hình chữ nhật – không đèn 

Đèn báo hình chữ nhật – Φ16 

Nút nhấn nhả – loại hình chữ nhật – không đèn 

SZB016R-A11R 

SZB016R-PY24 

SZB016R-PR24 

SZB016R-A11G 

SZB016R-A11Y 

SZB016R-PG24 

SZB016R-M11R 

SZB016R-M11Y 

SZB016R-M11G 

SZB016R-PA11S24 

SZB016R-PA11G24 

SZB016R-PA11R24 

SZB016R-PA11Y24 

SZB016R-PM11R24 

SZB016R-PM11Y24 

SZB016R-PM11G24 

Đỏ 

Đỏ 

Đỏ 

Đỏ 

Đỏ 

Vàng 

Vàng 

Vàng 

Vàng 

Vàng 

Xanh lá 

Xanh lá 

Xanh lá 

Xanh lá 

Xanh lá 

Xanh dương 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

24V AC/DC 

24V AC/DC 

24V AC/DC 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

37.000 

35.000 

48.000 

48.000 

51.000 

51.000 

61.000 

61.000 

61.000 

61.000 

61.000 

37.000 

48.000 

51.000 

61.000 

61.000 

Hình ảnh Mã sản phẩm Màu sắc Số lượng/hộp Đơn giá (VND) Điện áp

Hình ảnh Mã sản phẩm Màu sắc Số lượng/hộp Đơn giá (VND) Tiếp điểm

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N



Đèn báo phẳng – Φ16 

SZB016C-PR24 

SZB016C-PY24 

SZB016C-PG24 

Đỏ 

Vàng 

Xanh lá 

24V AC/DC 

24V AC/DC 

24V AC/DC 

10 

10 

10 

37.000 

37.000 

37.000 

Nút nhấn giữ – loại tròn – có đèn – Φ16 

Điện áp: 24V AC/DC 

Nút nhấn nhả – loại tròn – có đèn – Φ16 

Điện áp: 24V AC/DC 

Nút nhấn giữ – loại tròn – không đèn – Φ16 

Nút nhấn nhả – loại tròn – không đèn – Φ16 

SZB016C-A11G 

SZB016C-A11R 

SZB016C-A11Y 

SZB016C-M11R 

SZB016C-M11Y 

SZB016C-M11G 

SZB016C-PA11G24 

SZB016C-PA11R24 

SZB016C-PA11S24 

SZB016C-PA11Y24 

SZB016C-PM11R24 

SZB016C-PM11Y24 

SZB016C-PM11G24 

SZB016C-PM11S24 

Đỏ 

Vàng 

Đỏ 

Vàng 

Xanh lá 

Xanh lá 

Đỏ 

Vàng 

Xanh lá 

Xanh dương 

Xanh lá 

Đỏ 

Xanh dương 

Vàng 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

1NO+1NC 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

48.000 

48.000 

48.000 

51.000 

51.000 

51.000 

61.000 

61.000 

61.000 

61.000 

61.000 

61.000 

61.000 

60.000 

Hình ảnh Mã sản phẩm Màu sắc Số lượng/hộp Đơn giá (VND) Điện áp

Hình ảnh Mã sản phẩm Màu sắc Số lượng/hộp Đơn giá (VND) Tiếp điểm
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Còi báo 

Tiếp điểm phụ 

Hộp nút nhấn 

Còi báo nhấp nháy 

Phụ kiện 

Bóng đèn LED – 220V AC/DC 

SZB0-10 

SZB0-01 

BA9S-XR220 

BA9S-XY220 

BA9S-XG220 

Đỏ 

1NC 

1NO 

Vàng 

Xanh lá 

10 

10 

10 

10 

10 

SZB022-BZR220 10 63.000 

SZB022-BZK220 10 64.000 

SZB022-BZFR220 

Đỏ 

Đen 

Đỏ 10 78.000 

20.000 

20.000 

16.000 

SZB0-CB01 Đế đen + hộp vàng, 1 lỗ 10 40.000 

16.000 

20.000 

Hình ảnh Mã sản phẩm Màu sắc Số lượng/hộp Đơn giá (VND) 

Hình ảnh Mã sản phẩm Màu sắc Số lượng/hộp Đơn giá (VND) 

Hình ảnh Mã sản phẩm Màu sắc Số lượng/hộp Đơn giá (VND) 

Hình ảnh Mã sản phẩm Màu sắc Số lượng/hộp Đơn giá (VND) 
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Rơ le 

Hình ảnh Mã sản phẩm Mô tả Số lượng/hộp Đơn giá (VND) 

SZU4-ZL-DC24 

SZU2-ZL-DC24 

SZM1-SL-DC24 

SZM2-SL-DC24 

SZU2T-ZL-DC24 

SZU2-ZL-AC220 

SZU4-ZL-AC220 

SZU4T-ZL-DC24 

SZUP2-CL-DC24 

SZUP2T-CL-DC24 

SZUP4-CL-DC24 

SZM1-SL-AC220 

SZM2-SL-AC220 

SZU2T-ZL-AC220 

SZU4T-ZL-AC220 

SZUP2-CL-AC220 

SZUP2T-CL-AC220 

SZUP4-CL-AC220 

8 chân dẹt có đèn LED – 8A – 220V AC 

8 chân dẹt có đèn LED – 8A – 24V DC 

8 chân dẹt có đèn LED – 8A – 24V DC 

8 chân dẹt có đèn LED – 8A – 24V DC 

8 chân dẹt có đèn LED – 8A – 220V AC 

5 chân dẹt có đèn LED – 12A – 24V DC 

8 chân dẹt có đèn LED – 8A – 220V AC 

5 chân dẹt có đèn LED – 12A – 220V AC 

8 chân dẹt lớn có đèn LED – 10A – 24V DC 

8 chân dẹt lớn có đèn LED – 10A – 220V AC 

8 chân dẹt lớn có đèn LED – 10A – 220V AC 

14 chân dẹt có đèn LED – 5A – 24V DC 

14 chân dẹt có đèn LED – 5A – 24V DC 

14 chân dẹt có đèn LED – 5A – 220V AC 

14 chân dẹt có đèn LED – 5A – 220V AC 

8 chân dẹt lớn có đèn LED – 10A – 24V DC 

14 chân dẹt lớn có đèn LED – 10A – 24V DC 

14 chân dẹt lớn có đèn LED – 10A – 220V AC 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

73.000 

90.000 

76.000 

88.000 

69.000 

73.000 

73.000 

77.000 

62.000 

62.000 

72.000 

76.000 

77.000 

77.000 

77.000 

69.000 

170.000 

170.000 

15
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Đế rơ le 

SH1M-05T Đế dùng cho SZM1 10 47.000 

SH4U-14T Đế dùng cho SZU4, SZU4T 10 30.000 

SH4UP-14T Đế dùng cho SZUP4 20 50.000 

SH2M-08T Đế dùng cho SZM2 10 47.000 

SH2U-08T Đế dùng cho SZU2, SZU2T 10 30.000 

SH2UP-08T Đế dùng cho SZUP2 20 26.000 

Hình ảnh Mã sản phẩm Mô tả Số lượng/hộp Đơn giá (VND) 

16
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Máy cắt không khí (ACB)Máy cắt không khí (ACB)Máy cắt không khí (ACB)

Dòng TGW1N – Máy cắt không khí (Air Circuit Breaker – ACB) phù hợp sử

dụng trong lưới điện phân phối có tần số AC 50Hz, điện áp định mức AC 380V–

690V, dòng điện định mức từ 200A đến 6300A.

Thiết bị được dùng để phân phối điện năng và bảo vệ mạch điện, thiết bị điện

khỏi các sự cố: quá tải, ngắn mạch, thấp áp, chạm đất một pha hoặc dòng rò.

Tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế: CE, CB

Tuân thủ tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-2

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh

Dòng
định
mức
(A)

Dòng
ngắn
mạch
(kA)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

Máy cắt không khí (ACB dòng TGW1N)

ACB 3P dòng TGW1N (AC415V) - Loại cố định, bộ điều khiển 3H, 220V
(không gồm cuộn bảo vệ thấp áp)

1000

50

TGW1N-1600/3P  1000A  50kA 43.915.000

1600 TGW1N-1600/3P 1600A  50kA 43.291.000

630

80

TGW1N-2000/3P  630A  80kA 47.900.000

800 TGW1N-2000/3P 800A 80kA 45.449.000

1600 TGW1N-2000/3P  1600A  80kA 50.628.000

2000 TGW1N-2000/3P  2000A  80kA 49.165.000

2500

100

TGW1N-2500/3P  2500A  100kA 59.026.000

2500 TGW1N-3200/3P  2500A  100kA 67.111.000

3200 TGW1N-3200/3P  3200A  100kA  71.395.000

3200 TGW1N-4000/3P  3200A  100kA 120.586.000

4000 TGW1N-4000/3P  4000A  100kA 120.586.000

4000

120

TGW1N-6300/3P  4000A  120kA 276,835,000

5000 TGW1N-6300/3P  5000A  120kA  298.870.000

6300 TGW1N-6300/3P  6300A  120kA 300.923.000

1000 66 TGW1N-1000H/3P 1000A  60kA 45.036.000

1600 90 TGW1N-2000H/3P 1600A  90kA 57.055.000

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh

Dòng
định
mức
(A)

Dòng
ngắn
mạch
(kA)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

ACB 4P dòng TGW1N (AC415V) - Loại cố định, bộ điều khiển 3H, 220V
(không gồm cuộn bảo vệ thấp áp)

1000

50

TGW1N-1000/4P  1000A  50kA 51.372.000

1000 TGW1N-1600/4P  1000A  50kA  45.356.000

1250 TGW1N-1600/4P  1250A  50kA  51.492.000

1600 TGW1N-1600/4P  1600A  50kA  51.492.000

630

80

TGW1N-2000/4P  630A  80kA  51.755.000

1600 TGW1N-2000/4P  1600A  80kA  55.238.000

2000 TGW1N-2000/4P  2000A  80kA  61.720.000

2500

100

TGW1N-2500/4P  2500A  100kA  77.235.000

2500 TGW1N-3200/4P  2500A  100kA  80.264.000

3200 TGW1N-3200/4P  3200A  100kA  95.523.000

3200 TGW1N-4000/4P  3200A  100kA  116.027.000

4000 TGW1N-4000/4P  4000A  100kA  129.331.000

4000

120

TGW1N-6300/4P  4000A  120kA  291.677,000

5000 TGW1N-6300/4P  5000A  120kA 324.111.000

6300 TGW1N-6300/4P  6300A  120kA 324.111.000

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh

Dòng
định
mức
(A)

Dòng
ngắn
mạch
(kA)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

ACB 3P dòng TGW1N (AC415V) - Loại kéo, bộ điều khiển 3H, 220V (không
gồm cuộn bảo vệ thấp áp)

1000
50

TGW1N-1600/3P  1000A  50kA 43.915.000

1600 TGW1N-1600/3P 1600A  50kA 47.328.000

630

80

TGW1N-2000/3P  630A  80kA 47.900.000

1600 TGW1N-2000/3P  1600A  80kA 50.628.000

2000 TGW1N-2000/3P  2000A  80kA 53.749.000

2500

100

TGW1N-2500/3P  2500A  100kA 64.530.000

2500 TGW1N-3200/3P  2500A  100kA 111.645.000

3200 TGW1N-3200/3P  3200A  100kA  127.245.000

3200 TGW1N-4000/3P  3200A  100kA 120.586.000

4000 TGW1N-4000/3P  4000A  100kA 120.586.000

4000
120

TGW1N-6300/3P  4000A  120kA 283.754.000

6300 TGW1N-6300/3P  6300A  120kA  330.965.000

ACB 4P dòng TGW1N (AC415V) - Loại kéo, bộ điều khiển 3H, 220V (không
gồm cuộn bảo vệ thấp áp)

1000

50

TGW1N-1600/4P  1000A  50kA  72.956.000

1250 TGW1N-1600/4P  1250A  50kA  77.672.000

1600 TGW1N-1600/4P  1600A  50kA  77.672.000

630

80

TGW1N-2000/4P  630A  80kA  71.234.000

1600 TGW1N-2000/4P  1600A  80kA  82.019.000

2000 TGW1N-2000/4P  2000A  80kA  94.464.000

2500

100

TGW1N-2500/4P  2500A  100kA  127.439.000

2500 TGW1N-3200/4P  2500A  100kA  132.437.000

3200 TGW1N-3200/4P  3200A  100kA  150.928.000

3200 TGW1N-4000/4P  3200A  100kA  191.862.000

4000 TGW1N-4000/4P  4000A  100kA  244.384.000

4000
120

TGW1N-6300/4P  4000A  120kA  344.684.000

6300 TGW1N-6300/4P  6300A  120kA  358.290.000

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Aptomat khối đúc (MCCB)Aptomat khối đúc (MCCB)Aptomat khối đúc (MCCB)

Aptomat khối đúc (MCCB) gồm TGM1N, TGM1NE, TGM1L và TGM1NL Series là

thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện hạ áp với khả năng cắt cao và độ tin cậy

lớn. Sản phẩm dùng cho AC 50/60Hz, điện áp đến 690V, bảo vệ quá tải, ngắn

mạch; các phiên bản TGM1L/TGM1NL tích hợp thêm bảo vệ dòng rò (chống giật,

chống cháy). Thiết kế nhỏ gọn, đa dạng dòng định mức, hỗ trợ nhiều phụ kiện

mở rộng, phù hợp cho hệ thống phân phối điện công nghiệp và tòa nhà.

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh
Số

cực

Dòng
ngắn
mạch
(kA)

Dòng định
mức  (A)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

Aptomat khối đúc (MCCB)

MCCB dòng TGM1N 

2P

35

 10, 16, 20, 25,
32, 40, 50, 63

TGM1N-63L/2300 ☐A. 35kA 497.000

80, 100, 125 TGM1N-125L/2300 ☐A. 35kA 516.000

50

150, 160 TGM1N-160L/2300 ☐A. 50kA 787.000

180, 200, 250 TGM1N-250L/2300 ☐A. 50kA 1.026.000

3P

25

 10, 16, 20, 25,
32, 40, 50

TGM1N-63L/3300 ☐A. 25kA 665.000

63 TGM1N-63L/3300 ☐A. 25kA 665.000

80, 100, 125 TGM1N-125L/3300 ☐A. 25kA 701.000

35

150, 160 TGM1N-160L/3300 ☐A. 35kA 1.052.000

180, 200, 250 TGM1N-250L/3300 ☐A. 35kA 1.131.000

300, 320 TGM1N-320L/3300 ☐A. 35kA 1.257.000

50

350 TGM1N-400L/3300 350A. 50kA 2.448.000

400 TGM1N-400L/3300 400A. 50kA 2.448.000

500 TGM1N-630L/3300 500A. 50kA 3.710.000

630 TGM1N-630L/3300 630A. 50kA 3.710.000

800 TGM1N-800L/3300 800A. 50kA 6.520.000

65 1250 TGM1N-1250L/3300 1250A. 65kA 18.374.000  

MCCB dòng TGM1NE

3P 35

160 TGM1NE-160/3300 160A 3P 35kA 1.921.000

250 TGM1NE-250/3300 250A 3P 35kA 2.360.000

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh
Số

cực

Dòng
định
mức
(A)

Dòng
ngắn
mạch
(kA)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

MCCB chống rò dòng TGM1NL

3P

125

35

TGM1L-125L/3300 125A 
100/300/500mA 0.2s 35kA

1.665.000

3-poles,
4-wires

TGM1L-125L/3N300A 125A
100/300/500mA 0.2s 35kA

1.871.000

3P

250

TGM1L-250L/3300 250A
100/300/500mA 0.2s 35kA

2.097.000

3-poles,
4-wires

TGM1L-250L/3N300A 250A
100/300/500mA 0.2s 35kA

2.385.000

3P

400 50

TGM1L-400L/3300 400A
100/300/500mA 0.2s 50kA

3.962.000

3-poles,
4-wires

TGM1L-400L/3N300A 400A
100/300/500mA 0.2s 50kA

4.586.000

3P 800 65
TGM1L-800L/3300 800A
100/300/500mA 0.2s 65kA

9.473.000

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh
Số

cực

Dòng
định
mức
(A)

Dòng
ngắn
mạch
(kA)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

MCCB chống rò dòng TGM1NL

3P

125

35

TGM1NL-125L/3300
  125A 100mA/300mA/500mA 35kA

1.606.000

3-poles,
4-wires

TGM1NL-125L/3N300A
  125A 100mA/300mA/500mA 35kA

1.717.000

3P

160

TGM1NL-160L/3300
  160A 100mA/300mA/500mA 35kA

1.675.000

3-poles,
4-wires

TGM1NL-160L/3N300A
  160A 100mA/300mA/500mA 35kA

1.787.000

3P

250

TGM1NL-250L/3300
  250A 100mA/300mA/500mA 35kA

2.139.000

3-poles,
4-wires

TGM1NL-250L/3N300A
  250A 100mA/300mA/500mA 35kA

2.299.000

3P

320

TGM1NL-320L/3300
  320A 100mA/300mA/500mA

2.205.000

3-poles,
4-wires

TGM1NL-320L/3N300A
  320A 100mA/300mA/500mA

2.360.000

3P

400

50

TGM1NL-400L/3300
  400A 100mA/300mA/500mA 50kA

3.889.00

3-poles,
4-wires

TGM1NL-400L/3N300A
  400A 100mA/300mA/500mA 50kA

4.466.000

3P

630

TGM1NL-630L/3300
  630A 100mA/300mA/500mA 50kA

8.019.000

3-poles,
4-wires

TGM1NL-630L/3N300A
  630A 100mA/300mA/500mA 50kA

10.063.000

3P

800 65

TGM1NL-800L/3300
  800A 100mA/300mA/500mA 65kA

9.021.000

3-poles,
4-wires

TGM1NL-800L/3N300A
  800A 100mA/300mA/500mA 65kA

10.978.000

4P

160

35

TGM1NL-160L/4300B
  160A 100mA/300mA/500mA 35kA

1.803.000

250
TGM1NL-250L/4300C
  250A 100mA/300mA/500mA 35kA

2.391.00

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Bộ chuyển nguồn tự động (ATS)Bộ chuyển nguồn tự động (ATS)Bộ chuyển nguồn tự động (ATS)

Dòng TGQ1NP – Bộ chuyển nguồn tự động (Automatic Transfer Switch –

ATS) phù hợp sử dụng trong hệ thống nguồn kép hai pha / ba pha bốn dây, tần

số AC 50Hz, điện áp làm việc định mức AC 230V (2P) / AC 400V (3P/4P), dòng

điện làm việc định mức đến 250A.

Thiết bị có chức năng tự động chuyển đổi một hoặc nhiều mạch tải từ nguồn

điện này sang nguồn điện khác, nhằm đảm bảo duy trì cấp điện liên tục và ổn

định cho phụ tải.

Sản phẩm thích hợp sử dụng tại các khu công nghiệp, khu thương mại, nhà

cao tầng, khu dân cư và các công trình quan trọng khác.

Tuân thủ tiêu chuẩn: IEC 60947-6-1.

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh  Số cực Dòng định mức (A) Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

 Bộ chuyển nguồn tự động (ATS)

 ATS dòng TGQ1NP (loại F - lưới điện – máy phát)

4P 63 TGQ1NP-63/4BF63A 2.625.000

2P

100

TGQ1NP-125/2B100A 2.788.000

3P TGQ1NP-125/3B100A 3.076.000

4P

TGQ1NP-125/4BF100A 3.364.000

125 TGQ1NP-125/4BF125A 3.364.000

160 TGQ1NP-250/4BF160A 6.117.000

200 TGQ1NP-250/4BF200A 6.117.000

250 TGQ1NP-250/4BF250A 6.117.000

315 TGQ1NP-400/4BF315A 8.719.000

315 TGQ1NP-630/4BF315A 14.204.000

350 TGQ1NP-400/4BF350A 8.719.000

400 TGQ1NP-400/4BF400A 8.719.000

400 TGQ1NP-630/4BF400A 14.204.000

500 TGQ1NP-630/4BF500A 14.204.000

630 TGQ1NP-630/4BF630A 14.204.000

700 TGQ1NP-800/4BF700A 16.157.000

800 TGQ1NP-800/4BF800A 16.157.000

 ATS dòng TGQ1NP (lưới điện - lưới điện)

2P

63 TGQ1NP-63/2B 2.104.000

125 TGQ1NP-125/2B 2.698.000

250 TGQ1NP-250/2B 4.767.000

3P

63 TGQ1NP-63/3B 2.337.000

125 TGQ1NP-125/3B 2.986.000

250 TGQ1NP-250/3B 5.342.000

400 TGQ1NP-400/3B 7.501.000

630 TGQ1NP-630/3B 12.719.000

800 TGQ1NP-800/3B 14.231.000

4P

63 TGQ1NP-63/4B 2.536.000

125 TGQ1NP-125/4B 3.273.000

250 TGQ1NP-250/4B 6.027.000

400 TGQ1NP-400/4B 8.635.000

630 TGQ1NP-630/4B 14.141.000

800 TGQ1NP-800/4B 16.102.000

 Dòng TGQ3L

4P 1600 TGQ3L-1600III/4YC 1600A 166.242.000

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Biến dòng (CT)Biến dòng (CT)Biến dòng (CT)

Dòng BH(SDH)-0.66II – Biến dòng điện (Current Transformer – CT) phù hợp

sử dụng để đo lường dòng điện, điện năng hoặc bảo vệ rơ-le trong các mạch

điện AC có tần số định mức 50Hz và điện áp định mức đến 0.66kV.

Sản phẩm là biến dòng dạng vỏ nhựa, được sử dụng rộng rãi trong các tủ điện

đồng bộ (tủ điện hoàn chỉnh).

Phương thức lắp đặt có thể áp dụng kiểu cố định bằng thanh cái (busbar

mounting) hoặc cố định trên đế (baseplate mounting). Thiết bị có thể lắp đặt

theo mọi hướng, dây dẫn sơ cấp có thể là thanh cái hoặc cáp điện.

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1.

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh

Kích
thước

cửa
sổ

Tỷ lệ
dòng

sơ
cấp

Tỷ lệ
dòng
thứ
cấp

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

Biến dòng (CT)

Dòng BH(SDH)-0

30 100

5

BH(SDH)-0.66 30 100/5 0.5Grade 205.000

40 150 BH(SDH)-0.66 40 150/5 0.5Grade 220.000

50 400 BH(SDH)-0.66 50 400/5 0.5Grade 237.000

60 600 BH(SDH)-0.66 60 600/5 0.5Grade 304.000

80 800 BH(SDH)-0.66 80 800/5 0.5Grade 350.000

100 1000 BH(SDH)-0.66 100 1000/5 0.5Grade 403.000

120 2000 BH(SDH)-0.66 120 2000/5 0.5Grade 682.000

130 2000 BH(SDH)-0.66 130 2000/5 0.5Grade 785.000

Dòng BH-0

20

150

5

BH-0.66 20 150/5 0.5Grade 130.000

200 BH-0.66 20 200/5 0.5Grade 136.000

250 BH-0.66 20 250/5 0.5Grade 142.000

30

100 BH-0.66 30 100/5 0.5Grade 136.000

2500 BH-0.66 30 200/5 0.5Grade 149.000

300 BH-0.66 30 300/5 0.5Grade 155.000

400 BH-0.66 30 400/5 0.5Grade 168.000 

HAO PHUONG
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Hình ảnh

Kích
thước

cửa
sổ

Tỷ lệ
dòng

sơ
cấp

Tỷ lệ
dòng
thứ
cấp

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

Dòng BH-0

40

200

5

BH-0.66 40 200/5 0.5Grade 174.000 

250 BH-0.66 40 250/5 0.5Grade 184.000

300 BH-0.66 40 300/5 0.5Grade 189.000

400 BH-0.66 40 400/5 0.5Grade 193.000

500 BH-0.66 40 500/5 0.5Grade 197.000

600 BH-0.66 40 600/5 0.5Grade 207.000

50

200 BH-0.66 50 200/5 0.5Grade 197.00

250 BH-0.66 50 250/5 0.5Grade 199.000

300 BH-0.66 50 300/5 0.5Grade 205.000

400 BH-0.66 50 400/5 0.5Grade 212.000

500 BH-0.66 50 500/5 0.5Grade 220.000

600 BH-0.66 50 600/5 0.5Grade 226.000

Dòng BH-0 *III

30

200

5

BH-0.66 30III 200/5 0.5Grade 1.218.000

500 BH-0.66 30III 500/5 0.5Grade 212.000

40

200 BH-0.66 40III 200/5 0.5Grade 203.000

300 BH-0.66 40III 300/5 0.5Grade 279.000

HAO PHUONG
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Hình ảnh

Kích
thước

cửa
sổ

Tỷ lệ
dòng

sơ
cấp

Tỷ lệ
dòng
thứ
cấp

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

Dòng BH-0 *III

40

400

5

BH-0.66 40III 400/5 0.5Grade 283.000

500 BH-0.66 40III 500/5 0.5Grade 287.000

600 BH-0.66 40III 600/5 0.5Grade 291.000

700 BH-0.66 40III 700/5 0.5Grade 296.000

800 BH-0.66 40III 800/5 0.5Grade 300.000

1000 BH-0.66 40III 1000/5 0.5Grade 350.000

50 1000 BH-0.66 50III 1000/5 0.5Grade 382.000

60 1500 BH-0.66 60III 1500/5 0.5Grade 531.000

80 2000 BH-0.66 80III 2000/5 0.5Grade 625.000

100 2000 BH-0.66 100III 2000/5 0.5Grade 686.000

125 4000 BH-0.66 125III 4000/5 0.5Grade 972.000

HAO PHUONG
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Hệ thống bù công suất phản khángHệ thống bù công suất phản khángHệ thống bù công suất phản kháng

Hệ thống bù công suất phản kháng là giải pháp bù công suất phản kháng

đồng bộ, giúp nâng cao hệ số công suất (cosφ), giảm tổn hao điện năng và tối

ưu chi phí vận hành.

Hệ thống bao gồm: bộ điều khiển bù tự động (JKW7CE, JKWF Series), tụ bù

khô BKMJ, cuộn kháng CKSG, contactor chuyên dụng đóng cắt tụ (TGCC1, CJ19)

và cầu chì bảo vệ HR17N, TGHRT17N. Thiết kế dạng module, vận hành ổn định,

đóng cắt chính xác và đảm bảo an toàn cho hệ thống điện hạ áp 380–690V,

50/60Hz.

HAO PHUONG
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Hình ảnh Mô tả Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

Hệ thống bù công suất phản kháng

Bộ điều khiển bù đồng thời JKW7CE

Số mạch đầu ra

4 JKW7CE-4 380V 1.050.000

6 JKW7CE-6 380V 1.092.000

8 JKW7CE-8 380V 1.131.000

10 JKW7CE-10 380V 1.173.000

12 JKW7CE-12 380V 1.218.000

18 JKW7CE-18 2.740.000

Bộ điều khiển dòng JKWF

Số mạch đầu ra

10 JKWF-10 1.356.000

12 JKWF-12 1.362.000

18 JKWF-18 2.820.000

Cầu chì HR17N

Số cực Dòng định mức
(A)

3P

63 HR17N-100/30 63A 644.000

63 HR17N-160/30 63A 1.031.000

100 HR17N-100/30 100A 659.000

100 HR17N-160/30 100A 1.037.000

160 HR17N-160/30 160A 1.058.000

250 HR17N-250/30 250A 2.345.000

250 HR17N-250/3D 250A 2.345.000

HAO PHUONG
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Hình ảnh Mô tả Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

Cầu chì HR17N

Số cực Dòng định mức (A)

3P

400
HR17N-400/30 400A 3.385.000

HR17N-400/3D 400A 3.500.000

630
HR17N-630/30 630A 5.321.000

HR17N-630/3D 630A 3.500.000

Cầu chì TGHRT17N

Số cực Dòng định mức (A)

3P

160 TGHRT17N-160/3L 160A 2.179.000

250 TGHRT17N-250/3L 250A 4.300.000

400 TGHRT17N-400/3L 400A 5.334.000

630 TGHRT17N-630/3L 630A 8.820.000

Khởi động từ đóng cắt tụ bù TGCC1

Dòng định mức (A) Tiếp điểm

25

1NO+1NC

TGCC1-2511AC220V 50Hz 466.000

32 TGCC1-3211 AC220V 50Hz 590.000

43 TGCC1-4311 AC220V 50Hz 779.000

63

1NO+2NC

TGCC1-6312 AC220V 50Hz 1.558.000

95 TGCC1-9512 AC220V 50Hz 2.436.000

115 TGCC1-11512 AC220V 50Hz 2.595.000

7

Khởi động từ đóng cắt tụ bù CJ19

Dòng định mức (A) Tiếp điểm

25
1NO+1NC CJ19-25/11  220V 451.000

2NO CJ19-25/20 220V 451.000

32
1NO+1NC

CJ19-32/11 220V 506.000

43
CJ19-43/11 220V 772.000

2NO CJ19-43/20 220V 772.000

63 2NO+1NC CJ19-63/21 220V 1.747.000

95
1NO+2NC CJ19-95/12 220V 2.555.000

2NO+1NC CJ19-95/21 220V 2.555.000

HAO PHUONG
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Hình ảnh Kvar Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

Cuộn kháng CKSG

0.58 CKDG-0.58/0.25-7% 1.614.000

0.7 CKDG-0.7/0.25-7% 1.827.000

1.4 CKDG-1.4/0.25-7% 2.055.000

1.4 CKSG-1.4/0.45-7% 2.347.000

1.7 CKSG-1.75/0.45-7% 2.778.000

2.1 CKDG-2.1/0.25-7% 2.595.000

2.1 CKSG-2.1/0.45-7% 3.034.000

2.8 CKSG-2.8/0.45-7% 3.605.000

Hình ảnh Điện áp định mức (kV) Kvar Phase Mã sản phẩm Đơn giá (VND)

 Tụ bù khô BKMJ

0.25

13.3

1

BKMJ0.25-13.3-1 1.402.000

15 BKMJ0.25-15-1 1.436.000

20 BKMJ0.25-20-1 2.213.000

0.4 1

3

BKMJ0.4-1-3 340.000

0.44 10 BKMJ0.44-10-3 562.000

0.4
9 BKMJ0.4-9-3 966.000

10 BKMJ0.4-10-3 966.000

0.415
15

BKMJ0.415-15-3 1.094.000

0.4
BKMJ0.44-15-3 1.094.000

16 BKMJ0.44-16-3 1.180.000

0.25 15 BKMJ0.25-15-3 1.224.000

0.4

12 BKMJ0.4-12-3 1.457.000

14 BKMJ0.4-14-3 1.457.000

15 BKMJ0.4-15-3 1.457.000

16 BKMJ0.4-16-3 1.457.000

0.44
20

BKMJ0.44-20-3 1.497.000

0.25 BKMJ0.25-20-3 1.652.000

0.44 25 BKMJ0.44-25-3 1.703.000

0.45

30

BKMJ0.45-30-3 1.860.000

0.44 BKMJ0.44-30-3 1.984.000

0.415 BKMJ0.415-30-3 2.520.000

0.525 60 BKMJ0.525-60-3 4.712.000

HAO PHUONG
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Cầu chìCầu chìCầu chì

Dòng RT18 – Cầu chì ống trụ nắp chụp (Cylindrical Cap Fuse) phù hợp sử

dụng trong các thiết bị phân phối điện công nghiệp AC 50Hz, có điện áp định

mức đến 690V và dòng điện định mức đến 125A, dùng để bảo vệ quá tải và

ngắn mạch cho đường dây.

Lưu ý: Không khuyến nghị lắp đặt loại cầu chì này trong tủ tụ bù; đối với tủ tụ

bù nên sử dụng Mã sản phẩm RT16-00.

Đế cầu chì có thể tích hợp thiết bị báo tín hiệu dạng LED kết hợp điện trở, ký

hiệu mã “X”.

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N



38

Hình ảnh
Dòng
định

mức (A)
Mã sản phẩm

Đơn giá
(VND)

Cầu chì

Cầu chì quang điện DC1000V dòng RT18-PV

2 RT18-PV/2A 18.000

6 RT18-PV/6A 18.000 

5 RT18-PV/4A 18.000

10 RT18-PV/10A 21.000 

12 RT18-PV/12A 37.000  

15 RT18-PV/15A 44.000 

20 RT18-PV/20A 48.000 

25 RT18-PV Series Base 31.000  

Cầu chì dòng RT18 – loại nắp tròn

2 RT18-32/2A 6.000  

4 RT18-32/4A 8.000 

6 RT18-32/6A 8.000 

8 RT18-32/8A 8.000 

10 RT18-32/10A 8.000 

16 RT18-32/16A 8.000 

20 RT18-32/20A 8.000 

25 RT18-32/25A 8.000 
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Hình ảnh
Dòng
định

mức (A)
Số cực Mã sản phẩm

Đơn giá
(VND)

Cầu chì dòng RT18 – loại nắp tròn

32

-

RT18-32/32A 8.000 

6 RT18-63/6A 16.000 

16 RT18-63/16A 16.000 

20 RT18-63/20A 18.000 

25 RT18-63/25A 18.000 

32 RT18-63/32A 18.000 

40 RT18-63/40A 18.000 

50 RT18-63/50A 21.000  

63 RT18-63/63A 21.000 

63 RT18-125/63A 46.000  

80 RT18-125/80A 46.000 

100 RT18-125/100A 46.000 

125 RT18-125/125A 48.000 

32

1P RT18-32 1P Base (without indicator light)  31.000 

2P RT18-32 2P Base (without indicator light) 63.000 

3P RT18-32 3P Base (without indicator light) 98.000 

63

1P RT18-63 1P Base (without indicator light) 77.000  

2P RT18-63 2P Base (without indicator light) 157.000

3P RT18-63 3P Base (without indicator light) 235.000

125

1P RT18-125L 1P Base (without indicator light) 205.000 

2P RT18-125L 2P Base (without indicator light) 411.000 

3P RT18-125L 3P Base (without indicator light) 617.000 

HAO PHUONG
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Hình ảnh
Dòng
định

mức (A)
Số cực Mã sản phẩm

Đơn giá
(VND)

Cầu chì dòng RT18 – loại nắp tròn

32

1P RT18-32X 1P Base (with indicator light) 33.000 

2P RT18-32X 2P Base (with indicator light) 69.000 

3P RT18-32X 3P Base (with indicator light) 105.000 

63

1P RT18-63X  1P Base (with indicator light) 84.000 

2P RT18-63X 2P Base (with indicator light) 168.000 

3P RT18-63X 3P Base (with indicator light) 252.000  

125

1P RT18-125XL 1P Base (with indicator light) 214.000 

2P RT18-125XL 2P Base (with indicator light) 430.000 

3P RT18-125XL 3P Base (with indicator light) 644.000 

Cầu chì quang điện DC1500V dòng RT18G(S)-PV

2

-

RT18GS-PV 2A 33.000  

4 RT18GS-PV 4A 33.000 

6 RT18GS-PV 6A 35.000 

8 RT18GS-PV 8A 35.000 

10 RT18GS-PV 10A 35.000 

15 RT18GS-PV 15A 35.000 

16 RT18GS-PV 16A 35.000 

20 RT18GS-PV 20A 73.000  

25 RT18GS-PV 25A 81.000 

30 RT18GS-PV 30A 92.000 

32 RT18GS-PV 32A 92.000 

- - RT18GS-PV Seriese Base 63.000 

HAO PHUONG
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Aptomat tép (MCB)Aptomat tép (MCB)Aptomat tép (MCB)

Các dòng Aptomat tép (MCB) gồm TGB1N (40–125A), TGB3-63(H) và TGB3-

63HZ là thiết bị bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho hệ thống điện hạ áp. Sản

phẩm sử dụng cho AC 50/60Hz, điện áp đến 230/400V, nhiều cấp dòng định

mức từ 6A đến 125A, thiết kế nhỏ gọn lắp thanh DIN, phù hợp cho dân dụng và

công nghiệp. Các phiên bản H/HZ có khả năng cắt cao, đáp ứng yêu cầu an

toàn và độ tin cậy của hệ thống điện hiện đại.

HAO PHUONG
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Hình ảnh
Số

cực 

Dòng
ngắn
mạch
(kA)

Dòng định mức
(A)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

Aptomat tép (MCB)

MCB dòng TGB1N-40,63,80,125(H)

1P

4.5

1, 2, 3, 4 TGB1N-63A 1P C☐ 4.5kA 52.000 

5 TGB1N-63A 1P C5 4.5kA 48.000 

6 TGB1N-63A 1P C6 4.5kA 37.000

10, 16 TGB1N-63A 1P C☐ 4.5kA 35.000

20, 25 TGB1N-63A 1P C☐ 4.5kA 37.000

32, 40 TGB1N-63A 1P C☐ 4.5kA 39.000

50, 63 TGB1N-63A 1P C☐ 4.5kA 46.000 

2P

1, 2, 3, 4 TGB1N-63A 2P C☐ 4.5kA 107.000 

5 TGB1N-63A 2P C5 4.5kA 96.000 

6 TGB1N-63A 2P C6 4.5kA 75.000

10, 16 TGB1N-63A 2P C☐. 4.5kA 73.000

20, 25 TGB1N-63A 2P C☐ 4.5kA 75.000

32, 40 TGB1N-63A 2P C☐ 4.5kA 81.000

50, 63 TGB1N-63A 2P C☐ 4.5kA 92.000

3P

1, 2, 3, 4 TGB1N-63A 3P C☐ 4.5kA 161.000 

5 TGB1N-63A 3P C5. 4.5kA 144.000  

6 TGB1N-63A 3P C6 4.5kA 113.000

10, 16 TGB1N-63A 3P C☐ 4.5kA 111.000

20, 25 TGB1N-63A 3P C☐ 4.5kA 113.000

32, 40 TGB1N-63A 3P C☐ 4.5kA 121.000

50, 63 TGB1N-63A 3P C☐ 4.5kA 138.000
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Hình ảnh Số cực 

Dòng
ngắn
mạch
(kA)

Dòng định
mức (A)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

MCB dòng TGB1N-40,63,80,125(H)

4P 4.5

1, 2, 3, 4 TGB1N-63A 4P C☐ 4.5kA 216.000 

5 TGB1N-63A 4P C5 4.5kA 193.000 

6 TGB1N-63A 4P C6 4.5kA 153.000

10, 16 TGB1N-63A 4P C☐ 4.5kA 147.000 

20, 25 TGB1N-63A 4P C☐ 4.5kA 153.000

32, 40 TGB1N-63A 4P C☐ 4.5kA 163.000

50, 63 TGB1N-63A 4P C☐ 4.5kA 184.000

1P

6

1, 2, 3, 4 TGB1N-63 1P C☐ 6kA 56.000 

5 TGB1N-63 1P C5 6kA 48.000  

6, 10, 16, 25 TGB1N-63 1P C☐ 6kA 39.000 

32, 40 TGB1N-63 1P C☐ 6kA 42.000

50, 63 TGB1N-63 1P C☐ 6kA 48.000

2P

1, 2, 3, 4 TGB1N-63 2P C☐ 6kA 113.000 

5 TGB1N-63 2P C5 6kA 98.000

6, 10, 16, 25 TGB1N-63 2P C☐ 6kA 79.000 

32, 40 TGB1N-63 2P C☐ 6kA 86.000 

50, 63 TGB1N-63 2P C☐ 6kA 96.000 

3P

1, 2, 3, 4 TGB1N-63 3P C☐ 6kA 170.000 

5 TGB1N-63 3P C5 6kA 149.000 
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Hình ảnh Số cực 

Dòng
ngắn
mạch
(kA)

Dòng định
mức (A)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

MCB dòng TGB1N-40,63,80,125(H)

3P

6

6, 10, 16, 25 TGB1N-63 3P C☐ 6kA 119.000 

32, 40 TGB1N-63 3P C☐ 6kA 130.000 

50, 63 TGB1N-63 3P C☐ 6kA 144.000 

4P

1, 2, 3, 4 TGB1N-63 4P  C☐ 6kA 226.000 

5 TGB1N-63 4P C5 6kA 199.000 

6, 10, 16, 25 TGB1N-63 4P  C☐ 6kA 161.000 

32, 40 TGB1N-63 4P  C☐ 6kA 174.000 

50, 63 TGB1N-63 4P  C☐ 6kA 193.000 

1P

10

80 TGB1N-125H 1P C80 10kA 111.000  

100 TGB1N-125H 1P C100 10kA 115.000 

125 TGB1N-125H 1P C125 10kA 138.000 

2P

80 TGB1N-125H 2P C80 10kA 224.000 

100 TGB1N-125H 2P C100 10kA 233.000 

125 TGB1N-125H 2P C125 10kA 279.000 

3P

80 TGB1N-125H  3P C80 10kA 338.000 

100 TGB1N-125H 3P C100 10kA 350.000  

125 TGB1N-125H 3P C125 10kA 420.000 
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Hình ảnh
Số

cực 

Dòng
ngắn
mạch
(kA)

Dòng định mức
(A)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

MCB dòng TGB3-63(H)

1P

6

1, 2, 3, 4, 5 TGB3-63 1P C☐ 6kA 102.000 

6 TGB3-63 1P C6 6kA 96.000 

10, 16, 20, 25 TGB3-63 1P C☐ 6kA 90.000 

32, 40 TGB3-63 1P C☐ 6kA 94.000 

50, 63 TGB3-63 1P C☐ 6kA 105.000 

2P

1, 2, 3, 4, 5 TGB3-63 2P C☐ 6kA 207.000 

6 TGB3-63 2P C6 6kA 193.000 

10, 16, 20, 25 TGB3-63 2P C☐ 6kA 182.000 

32, 40 TGB3-63 2P C☐ 6kA 189.000 

50, 63 TGB3-63 2P C☐ 6kA 212.000 

3P

1, 2, 3, 4, 5 TGB3-63 3P C☐ 6kA 310.000 

6 TGB3-63 3P C6 6kA 289.000 

10, 16, 20, 25 TGB3-63 3P C☐ 6kA 273.000 

32, 40 TGB3-63 3P C☐ 6kA 285.000  

50, 63 TGB3-63 3P C☐ 6kA 319.000 

4P

1, 2, 3, 4, 5 TGB3-63 4P C☐ 6kA 415.000 

6 TGB3-63 4P C6 6kA 386.000 

10, 16, 20, 25 TGB3-63 4P C☐ 6kA 365.000 

32, 40 TGB3-63 4P C☐ 6kA 380.000  

50, 63 TGB3-63 4P C☐ 6kA 426.000 
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Hình ảnh
Số

cực 

Dòng
ngắn
mạch
(kA)

Dòng định mức
(A)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

MCB dòng TGB3-63(H)

1P

10

1, 2, 3, 4, 5 TGB3-63H 1P C☐ 10kA 109.000 

6 TGB3-63H 1P C6 10kA 100.000 

10, 16, 20, 25 TGB3-63H 1P C☐ 10kA 96.000 

32, 40 TGB3-63H 1P C☐ 10kA 102.000 

50, 63 TGB3-63H 1P C☐ 10kA 117.000 

2P

1, 2, 3, 4, 5 TGB3-63H 2P C☐ 10kA 218.000 

6 TGB3-63H 2P C6 10kA 203.000 

10, 16, 20, 25 TGB3-63H 2P C☐ 10kA 193.000

32, 40 TGB3-63H 2P C☐ 10kA 207.000

50, 63 TGB3-63H 2P C☐ 10kA 237.000 

3P

1, 2, 3, 4, 5 TGB3-63H 3P C☐ 10kA 327.000 

6 TGB3-63H 3P C6 10kA 304.000 

10, 16, 20, 25 TGB3-63H 3P C☐ 10kA 289.000 

32, 40 TGB3-63H 3P C☐ 10kA 312.000

50, 63 TGB3-63H 3P C☐ 10kA 354.000 

4P

1, 2, 3, 4, 5 TGB3-63H 4P C☐ 10kA 445.000 

6 TGB3-63H 4P C6 10kA 415.000 

10, 16, 20, 25 TGB3-63H 4P C☐ 10kA 394.000 

32, 40 TGB3-63H 4P C☐ 10kA 426.000 

50, 63 TGB3-63H 4P C☐ 10kA 483.000 
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Hình ảnh
Số

cực 

Dòng
ngắn
mạch
(kA)

Dòng định mức
(A)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

MCB dòng TGB3Z-63(H)

1P

6

1, 2, 3, 4 TGB3Z-63 1P C☐ 6kA 100.000 

5, 6 TGB3Z-63 1P C☐ 6kA 90.000 

10, 16, 20, 25 TGB3Z-63 1P C☐ 6kA 81.000 

32, 40 TGB3Z-63 1P C☐ 6kA 88.000 

50, 63 TGB3Z-63 1P C☐ 6kA 96.000 

2P

1, 2, 3, 4 TGB3Z-63 2P C☐ 6kA 203.000 

5, 6 TGB3Z-63 2P C☐ 6kA 182.000 

10, 16, 20, 25 TGB3Z-63 2P C☐ 6kA 165.000 

32, 40 TGB3Z-63 2P C☐ 6kA 178.000 

50, 63 TGB3Z-63 2P C☐ 6kA 193.000 

3P

1, 2, 3, 4 TGB3Z-63 3P C☐ 6kA 304.000 

5, 6 TGB3Z-63 3P C☐ 6kA 275.000 

10, 16, 20, 25 TGB3Z-63 3P C☐ 6kA 249.000 

32, 40 TGB3Z-63 3P C☐ 6kA 268.000 

50, 63 TGB3Z-63 3P C☐ 6kA 291.000 

4P

1, 2, 3, 4 TGB3Z-63 4P C☐ 6kA 407.000 

5, 6 TGB3Z-63 4P C☐ 6kA 367.000 

10, 16, 20, 25 TGB3Z-63 4P C☐ 6kA 333.000 

32, 40 TGB3Z-63 4P C☐ 6kA 359.000 

50, 63 TGB3Z-63 4P C☐ 6kA 388.000 

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh
Số

cực 

Dòng
ngắn
mạch
(kA)

Dòng định mức
(A)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

MCB dòng TGB3Z-63(H)

1P

10

1, 2, 3, 4 TGB3Z-63H 1P C☐ 10kA 109.000 

5, 6 TGB3Z-63H 1P C☐ 10kA 98.000 

10, 16, 20, 25 TGB3Z-63H 1P C☐ 10kA 90.000 

32, 40 TGB3Z-63H 1P C☐ 10kA 98.000 

50, 63 TGB3Z-63H 1P C☐ 10kA 111.000 

2P

1, 2, 3, 4 TGB3Z-63H 2P C☐ 10kA 220.000 

5, 6 TGB3Z-63H 2P C☐ 10kA 199.000 

10, 16, 20, 25 TGB3Z-63H 2P C☐ 10kA 182.000 

32, 40 TGB3Z-63H 2P C☐ 10kA 197.000 

50, 63 TGB3Z-63H 2P C☐ 10kA 222.000 

3P

1, 2, 3, 4 TGB3Z-63H 3P C☐ 10kA 331.000 

5, 6 TGB3Z-63H 3P C☐ 10kA 300.000 

10, 16, 20, 25 TGB3Z-63H 3P C☐ 10kA 275.000 

32, 40 TGB3Z-63H 3P C☐ 10kA 296.000 

50, 63 TGB3Z-63H 3P C☐ 10kA 333.000 

4P

1, 2, 3, 4 TGB3Z-63H 4P C☐ 10kA 441.000 

5, 6 TGB3Z-63H 4P C☐ 10kA 401.000 

10, 16, 20, 25 TGB3Z-63H 4P C☐ 10kA 367.000 

32, 40 TGB3Z-63H 4P C☐ 10kA 394.000 

50, 63 TGB3Z-63H 4P C☐ 10kA 445.000 

MCB dòng TGB3-63HZ

1P

10

6 TGB3-63HZ 1P C6 10kA 121.000 

10, 16, 20, 25 TGB3-63HZ 1P C☐ 10kA 115.000 

32, 40 TGB3-63HZ 1P C☐ 10kA 121.000 

50, 63 TGB3-63HZ 1P C☐ 10kA 132.000 

2P

10, 16, 20, 25 TGB3-63HZ 2P C☐ 10kA 231.000 

32, 40 TGB3-63HZ 2P C☐ 10kA 243.000 

50, 63 TGB3-63HZ 2P C☐ 10kA 266.000 

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Aptomat chống rò và quá tải (RCBO)Aptomat chống rò và quá tải (RCBO)Aptomat chống rò và quá tải (RCBO)

Dòng Aptomat chống rò và quá tải (RCBO) TGB1NLEM / TGB1NLE Series là

thiết bị bảo vệ tích hợp quá tải, ngắn mạch và dòng rò (chống giật) trong cùng

một module, giúp tối ưu không gian lắp đặt và nâng cao độ an toàn hệ thống

điện.

Sản phẩm dùng cho AC 50/60Hz, điện áp đến 230/400V, dòng định mức phổ

biến 6–40A, dòng rò tác động 30mA/100mA/300mA (tùy mã sản phẩm). Thiết

kế nhỏ gọn, lắp thanh DIN, phù hợp cho hệ thống điện dân dụng, tòa nhà và

công nghiệp nhẹ.

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh
Số

cực

Dòng
ngắn
mạch
(kA)

Dòng
định mức

(A)

Dòng
rò

(mA)
Mã sản phẩm

Đơn giá
(VND)

Aptomat chống rò và quá tải (RCBO)

RCBO dòng TGB1NLEM-40

1P+N

4.5
6, 10, 16, 20,
25, 32, 40

30

TGB1NLEM-40A/1P+N C☐ 30mA 4.5kA 445.000 

6

6 TGB1NLEM-40/1P+N C6 30mA 6kA 445.000 

10 TGB1NLEM-40/1P+N C10 30mA 6kA 365.000 

16, 20, 25, 32,
40

TGB1NLEM-40/1P+N C☐ 30mA 6kA 413.000 

4.5
6, 10, 16, 20,
25, 32, 40

TGB1NLAM-40A/1P+N C☐ 30mA 4.5kA 365.000 

6
6, 10, 16, 20,
25, 32, 40

TGB1NLAM-40/1P+N C☐ 30mA 6kA 365.000 

RCBO dòng TGB1NLE-32

1P+N

6

6

30, 100,
300

TGB1NLE-32/1P+N C6 ☐mA. 6kA 176.000

10, 16, 20 TGB1NLE-32/1P+N C☐ ☐mA. 6kA 174.000 

25, 32, 40 TGB1NLE-63/1P+N C☐  ☐mA. 6kA 193.000 

50, 63 TGB1NLE-63/1P+N C☐  ☐mA. 6kA 210.000 

2P

6 TGB1NLE-32/2P C6 ☐mA. 6kA 235.000 

10, 16, 20 TGB1NLE-32/2P C☐ ☐mA. 6kA 226.000 

25, 32 TGB1NLE-32/2P C☐ ☐mA. 6kA 262.000 

40 TGB1NLE-63/2P C40 ☐mA. 6kA -

50, 63 TGB1NLE-63/2P C☐  ☐mA. 6kA -

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh
Số

cực

Dòng
ngắn
mạch
(kA)

Dòng
định mức

(A)

Dòng
rò

(mA)
Mã sản phẩm

Đơn giá
(VND)

 RCBO dòng TGB1NLE-40

3P

6

6

30, 100,
300

TGB1NLE-32/3P C6 ☐mA. 6kA 363.000 

10, 16, 20 TGB1NLE-32/3P C☐ ☐mA. 6kA 352.000 

25, 32 TGB1NLE-32/3P C☐ ☐mA. 6kA 413.000 

40 TGB1NLE-63/3P C40  ☐mA. 6kA 428.000

50, 63 TGB1NLE-63/3P C☐  ☐mA. 6kA 430.000 

3P+N

6 TGB1NLE-32/3P+N C6 ☐mA. 6kA 384.000 

10, 16, 20 TGB1NLE-32/3P+N C☐ ☐mA. 6kA 365.000 

25, 32 TGB1NLE-32/3P+N C☐ ☐mA. 6kA 432.000 

40 TGB1NLE-63/3P+N C40 ☐mA. 6kA 453.000 

50, 63 TGB1NLE-63/3P+N C☐ ☐mA. 6kA 514.000

4P

6 TGB1NLE-32/4P C6  ☐mA. 6kA 445.000

10, 16, 20 TGB1NLE-32/4P C☐  ☐mA. 6kA 420.000 

25, 32 TGB1NLE-32/4P C☐  ☐mA. 6kA 516.000 

40 TGB1NLE-63/4P C40 ☐mA. 6kA 556.000

50, 63 TGB1NLE-63/4P C☐ ☐mA. 6kA 609.000

 RCBO dòng TGB1NLE-63Y, loại điện tử

1P+N

6

6

30, 100,
300

 TGB1NLE-63Y/1P+N C6 ☐mA. 6kA 182.000 

10, 16, 20  TGB1NLE-63Y/1P+N C☐ ☐mA. 6kA 180.000 

25  TGB1NLE-63Y/1P+N C25 ☐mA. 6kA 197.000 

32, 40  TGB1NLE-63Y/1P+N C☐ ☐mA. 6kA 203.000 

50, 63  TGB1NLE-63Y/1P+N C63 ☐mA. 6kA 220.000 

2P

6  TGB1NLE-63Y/2P C6 ☐mA. 6kA 205.000 

10, 16, 20  TGB1NLE-63Y/2P C10 ☐mA. 6kA 203.000 

25  TGB1NLE-63Y/2P C25 ☐mA. 6kA 237.000 

32, 40  TGB1NLE-63Y/2P C☐ ☐mA. 6kA 245.000 

50  TGB1NLE-63Y/2P C50 ☐mA. 6kA 260.000 

63  TGB1NLE-63Y/2P C63 ☐mA. 6kA 264.000 

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh
Số

cực

Dòng
ngắn
mạch
(kA)

Dòng
định mức

(A)

Dòng
rò

(mA)
Mã sản phẩm

Đơn giá
(VND)

 RCBO dòng TGB1NLE-63Y, loại điện tử

3P

6

6

30, 100,
300

 TGB1NLE-63Y/3P C6 ☐mA. 6kA 483.000

10, 16, 20  TGB1NLE-63Y/3P C☐ ☐mA. 6kA 470.000

25  TGB1NLE-63Y/3P C25 ☐mA. 6kA 539.000 

32, 40  TGB1NLE-63Y/3P C☐ ☐mA. 6kA 546.000 

50, 63  TGB1NLE-63Y/3P C☐ ☐mA. 6kA 588.000 

3P+N

6  TGB1NLE-63Y/3P+N C6 ☐mA. 6kA 573.000 

10, 16, 20  TGB1NLE-63Y/3P+N C☐ ☐mA. 6kA 558.000 

25  TGB1NLE-63Y/3P+N C25 ☐mA. 6kA 648.000 

32, 40  TGB1NLE-63Y/3P+N C☐ ☐mA. 6kA 655.000 

50, 63  TGB1NLE-63Y/3P+N C☐ ☐mA. 6kA 703.000 

4P

6  TGB1NLE-63Y/4P C6 ☐mA. 6kA 569.000 

10, 16, 20  TGB1NLE-63Y/4P C10 ☐mA. 6kA 552.000 

25  TGB1NLE-63Y/4P C25 ☐mA. 6kA 644.000 

32, 40  TGB1NLE-63Y/4P C32 ☐mA. 6kA 653.000 

50, 63  TGB1NLE-63Y/4P C63 ☐mA. 6kA 701.000 

 RCBO dòng TGB1NL-40

1P+N 6

6, 10, 16, 20,
25, 32, 40

30

TGB1NL-40/1P+N C☐ 30mA. 6kA
(AC type)

550.000 

6, 10, 16, 20,
25, 32, 40

TGB1NL-40/1P+N C☐ 30mA.  6kA
(A type)

661.000 

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Cầu dao cách ly, thiết bị bảo vệ điện áp & chống sét lan truyền

Bao gồm: thiết bị bảo vệ quá áp/thấp áp & tự đóng lại (TGZGQ1N, TGZQS), thiết

bị phát hiện hồ quang (AFDD), và thiết bị chống sét lan truyền AC/DC (TGU3,

TGU3DC, TGDY55).

AC 50/60Hz, điện áp đến 400V (AC) & 1500V (DC)

Bảo vệ quá áp, thấp áp, quá dòng, hồ quang & xung sét lan truyền

Tăng độ an toàn hệ thống, phòng ngừa cháy nổ & hư hỏng thiết bị

Thiết kế module, lắp thanh DIN, phù hợp hệ dân dụng, công nghiệp & điện

mặt trời

Cầu dao cách ly, thiết bị bảo vệ điện ápCầu dao cách ly, thiết bị bảo vệ điện áp
& chống sét lan truyền& chống sét lan truyền
Cầu dao cách ly, thiết bị bảo vệ điện áp
& chống sét lan truyền

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh
Số

cực

Dòng
định

mức  (A)
Mã sản phẩm

Đơn giá
(VND)

Dao cách ly, thiết bị bảo vệ quá áp & thấp áp, thiết bị chống sét lan truyền

Dòng TGZGQ1N

3P +N

25 TGZGQ1N-100 3P+N 25A Bottom entry 777.000 

32 TGZGQ1N-100 3P+N 32A Bottom entry 777.000 

40 TGZGQ1N-100 3P+N 40A Bottom entry 777.000 

50 TGZGQ1N-100 3P+N 50A Bottom entry 777.000 

63 TGZGQ1N-100 3P+N 63A Bottom entry 777.000 

100 TGZGQ1N-100 3P+N 100A Bottom entry 844.000 

Thiết bị bảo vệ điện áp TGZQS

1P+N

20 TGZGQS-80 1P+N 20A Bottom entry 291.000 

25 TGZGQS-80 1P+N 25A Bottom entry 291.000 

32 TGZGQS-80 1P+N 32A Bottom entry 291.000 

40 TGZGQS-80 1P+N 40A Bottom entry 291.000 

50 TGZGQS-80 1P+N 50A Bottom entry 308.000 

63 TGZGQS-80 1P+N 63A  Bottom entry 308.000 

80 TGZGQS-80 1P+N 80A Bottom entry 308.000 

Thiết bị phát hiện hồ quang điện dòng AFDD

1P+N

10 AFDD-32 1P+N C10 3.051.000 

16 AFDD-32 1P+N C16 3.051.000 

20 AFDD-32 1P+N C20 3.051.000 

25 AFDD-32 1P+N C25 3.051.000 

32 AFDD-321P+NC32 3.051.000 

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh
Số

cực

Dòng xả
tối đa 
(kA)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

Thiết bị chống sét lan truyền dòng TGU3

1P

80

TGU3-C80  40KA/80KA 385V  1P 300.000 

1P+N TGU3-C80  40KA/80KA 385V 1P+N 663.000 

2P TGU3-C80 40KA/80KA 385V 2P 602.000 

3P TGU3-C80 40KA/80KA 385V 3P 959.000 

3P+N TGU3-C80 40KA/80KA 385V 3P+N 1.371.000 

4P TGU3-C80 40KA/80KA 385V  4P 1.176.000 

1P

12O

TGU3-C120 70KA/120KA 385V 1P 401.000 

2P TGU3-C120 70KA/120KA 385V  2P 802.000 

3P TGU3-C120 70KA/120KA 385V 3P 1.199.000 

4P TGU3-C120 70KA/120KA 385V 4P 1.577.000 

1P

160

TGU3-C160 100KA/160KA  385V  1P 396.000 

2P TGU3-C160 100KA/160KA 385V  2P 793.000 

3P TGU3-C160 100KA/160KA 385V  3P 1.201.000 

4P TGU3-C160 100KA/160KA 385V 4P 1.589.000 

Thiết bị chống sét lan truyền DC dòng TGU3DC

2P

40

TGU3DC-C40 600V 2P 413.000 

TGU3DC-C40 1000V 2P 438.000 

3P

TGU3DC-C40 1000V 3P 638.000 

TGU3DC-C40 1200V 3P 638.000 

TGU3DC-C40 1500V 3P 688.000 

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh
Số

cực

Dòng xả
tối đa
(kA)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

Thiết bị chống sét lan truyền dòng TGDY55

1P

80

TGDY55II-80 385V 1P 249.000 

2P TGDY55II-80 385V 2P 493.000 

3P TGDY55II-80 385V 3P 737.000 

4P TGDY55II-80 385V 4P 968.000 

1P

160

TGDY55II-160 385V 1P 499.000 

2P TGDY55II-160 385V 2P 999.000 

3P TGDY55II-160 385V 3P 1.505.000 

4P TGDY55II-160 385V 4P 1.999.000 

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Khởi động từKhởi động từKhởi động từ

Khởi động từ dòng TGC1 và TGC3 là thiết bị đóng cắt điều khiển từ xa dùng

cho động cơ và tải công nghiệp. Sản phẩm phù hợp với AC 50/60Hz, điện áp

làm việc đến 690V, nhiều cấp dòng định mức, đáp ứng yêu cầu đóng cắt

thường xuyên. Thiết kế nhỏ gọn, tiếp điểm bền, khả năng chịu tải cao, dễ dàng

kết hợp với rơ-le nhiệt và các phụ kiện mở rộng trong hệ thống điều khiển –

phân phối điện.

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh
Dòng định

mức (A)
Tiếp điểm

phụ đi kèm
Mã sản phẩm

Đơn giá
(VND)

 Dòng TGC3

9

1NO+ 1NC

TGC3-0911 220V 50/60Hz 386.000 

12 TGC3-1211 220V 50/60Hz 396.000 

18 TGC3-1811 220V 50/60Hz 447.000 

25 TGC3-2511 220V 50/60Hz 487.000 

32 TGC3-3211 220V 50/60Hz 737.000 

38 TGC3-3811 220V 50/60Hz 798.000 

 Dòng TGC1

9 1NO TGC1-0910 220V50/60HZ 174.000 

9 1NC TGC1-0901 220V 50/60HZ 174.000 

12 1NO TGC1-1210 220V 50/60HZ 182.000 

12 1NC TGC1-1201 220V 50/60HZ 182.000 

18 1NO TGC1-1810 220V 50/60HZ 245.000 

18 1NC TGC1-1801 220V 50/60HZ 245.000 

25 1NO TGC1-2510 220V 50/60HZ 338.000 

25 1NC TGC1-2501 220V 50/60HZ 338.000 

9

1NO+1NC

TGC1-0911 220V 50/60HZ 216.000 

12 TGC1-1211 220V 50/60Hz 226.000 

18 TGC1-1811 220V50/60HZ 287.000 

25 TGC1-2511 220V 50/60HZ 382.000 

32

1NO+1NC

TGC1-3211 220V 50/60Hz 525.000 

40 TGC1-4011 1NO+1NC 220V 50/60Hz 779.000 

50 TGC1-5011 1NO+1NC 220V 50/60Hz 848.000 

65 TGC1-6511 1NO+1NC 220V 50/60Hz 1.073.000 

80 TGC1-8011 1NO+1NC 220V50/60Hz 1.488.000 

95 TGC1-9511 1NO+1NC 220V 50/60Hz 1.724.000 

120

2NO+2NC

TGC1-120 2NO+2NCAC220V50/60Hz 4.785.000 

160 TGC1-160 2NO+2NCAC220V50/60Hz 4.777.000 

185 TGC1-185 2NO+2NC AC220V 50/60Hz 5.050.000 

225 TGC1-225 2NO+2NC AC220V 50/60Hz 5.044.000 

265 TGC1-265 2NO+2NC AC220V 50/60Hz 8.204.000 

330 TGC1-330 2NO+2NC AC220V 50/60Hz 10.924.000 

400 TGC1-400 2NO+2NCAC220V50/60Hz 11.818.000 

630 TGC1-630 2NO+2NC AC220V 50/60Hz 17.070.000 

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Rơ le nhiệtRơ le nhiệtRơ le nhiệt

Rơ le nhiệt TGR1 cùng các thiết bị điều khiển liên quan như Khởi động từ

module TGCH1N và Khởi động từ DC điện áp cao TGCZ tạo thành giải pháp

bảo vệ và điều khiển động cơ toàn diện. TGR1 cung cấp chức năng bảo vệ quá

tải chính xác, bảo vệ mất pha và kéo dài tuổi thọ động cơ; TGCH1N phù hợp

đóng cắt tải trong hệ thống điện dân dụng và công nghiệp; TGCZ đáp ứng yêu

cầu đóng cắt nguồn DC điện áp cao. 

Thiết kế đồng bộ, độ tin cậy cao, dễ dàng tích hợp trong tủ điều khiển và hệ

thống phân phối điện.

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh Dùng cho
Khoản điều
chỉnh dòng

(A)
Mã sản phẩm

Đơn giá
(VND)

Rơ le nhiệt

Rơ le nhiệt dòng TGR1

TGC1-06, 
TGC1-09, 
TGC1-12, 
TGC1-18 

0.1-0.16 TGR1-18 0.1-0.16A 174.000

0.16-0.25 TGR1-18 0.16-0.25A 174.000

0.25-0.4 TGR1-18 0.25-0.4A 174.000

0.4-0.63 TGR1-18 0.4-0.63A 174.000

0.63-1 TGR1-18 0.63-1A 180.000

1.6-2.5 TGR1-18 1.6-2.5A 180.000

1-1.6 TGR1-18 1-1.6A 180.000

12-18 TGR1-18 12-18A 201.000

2.5-4 TGR1-18 2.5-4A 182.000

4-6 TGR1-18 4-6A 182.000 

5.5-8 TGR1-18 5.5-8A 182.000 

7-10 TGR1-18 7-10A 186.000 

9-13 TGR1-18 9-13A 195.000 

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh Dùng cho
Khoản điều
chỉnh dòng

(A)
Mã sản phẩm

Đơn giá
(VND)

Rơ le nhiệt dòng TGR1

TGC1-09, 
TGC1-12, 

TGC1-18, TGC1-25,
TGC1-32, TGC1-38

12-18 TGR1-25 12-18A 203.000

25-17 TGR1-25 17-25A 203.000

TGC1-25, 
TGC1- 32,
TGC1-38

9-13 TGR1-38 9-13A 224.000

12-18 TGR1-38 12-18A 239.000

17-25 TGR1-38 17-25A 245.000

23-32 TGR1-38 23-32A 245000

30-38 TGR1-38 30-38A 245000

TGC1-40,
TGC1-50, 
TGC1- 65, 
TGC1-80, 
TGC1-95

23-32 TGR1-95 23-32A 352.000

30-40 TGR1-95 30-40A 373.000

37-50 TGR1-95 37-50A 373.000

48-65 TGR1-95 48-65A 399.000

55-70 TGR1-95 55-70A 399.000

63-80 TGR1-95 63-80A 399.000

80-95 TGR1-95 80-95A 415.000

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh
Dòng định

mức (A)
Tiếp điểm

phụ đi kèm
Mã sản phẩm

Đơn giá
(VND)

 Khởi động từ module dòng TGCH1N

16

1NO TGCH1N-1610  AC230V 182.000 

1NO + 1NC TGCH1N-1611 AC230V 193.000 

2NO TGCH1N-1620 AC230V 193.000 

20

2NC TGCH1N-2002 AC230V 193.000 

1NO TGCH1N-2010 AC230V 182.000 

1NO + 1NC TGCH1N-2011 AC230V 193.000 

2NO TGCH1N-2020 AC230V 193.000 

4NO TGCH1N-2040 AC230V 325.000 

25

1NO TGCH1N-2510 AC230V 186.000

1NO + 1NC TGCH1N-2511 AC230V 195.000 

2NO

TGCH1N-2520 AC230V 195.000 

32 TGCH1N-3220 AC230V 359.000 

40
TGCH1N-4020 AC230V 359.000 

4NO TGCH1N-4040 AC230V 476.000 

63
2NO TGCH1N-6320 AC230V 363.000 

4NO TGCH1N-6340 AC230V 483.000 

Hình ảnh
Dòng định

mức (A)
Điện áp hoạt

động
Điện áp

cuộn coil
Mã sản phẩm

Đơn giá
(VND)

 Khởi động từ DC điện áp cao dòng TGCZ

150

1000VDC

9~36V (wide
voltage)

TGCZC-150MKFL5 1.344.000 

250 TGCZC-250MKFL5 1.476.000 

300 TGCZC-300MKFL5 1.520.000 

150

DC1500V

TGCZP-150HKFC5 1.816.000 

200 TGCZP-200HKFC5 1.860.000 

300 TGCZP-300HKFC5 1.948.000 

400 TGCZP-400HKFC5 3.500.000 

600
TGCZP-600HKFC5 6.062.000 

TGCZP-600HKFL5 6.062.000 

150

1000VDC
DC12V

TGCZQ-150M12C5 1.194.000 

250 TGCZQ-250M12C5 1.329.000 

250 DC24V TGCZQ-250M24C5 1.329.000 

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Bộ định thời gianBộ định thời gianBộ định thời gian

Bộ định thời gian ST3P A-A là rơ-le thời gian dạng analog dùng để điều khiển

đóng/ngắt theo thời gian trễ trong mạch điều khiển công nghiệp. Sản phẩm

hỗ trợ nhiều dải thời gian cài đặt, điện áp cuộn hút đa dạng (AC/DC), tiếp điểm

ổn định và độ chính xác cao. Thiết kế dạng cắm đế (plug-in), dễ lắp đặt và thay

thế, phù hợp cho tủ điện điều khiển, hệ thống tự động hóa và các ứng dụng

yêu cầu trễ thời gian.

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh
Khoản
điều

chỉnh

Điện
áp
(V)

Mô tả

Dòng
định
mức
(A)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

Bộ định thời gian

0.05S-3M

220

Trễ đóng

5A 220V
AC

ST3PA-A AC220V 285.000 

0.01S-6M ST3PA-B AC220V 285.000

0.5S-30M ST3PA-C AC220V 285.000

1S-60M ST3PA-D AC220V 285.000

0.05S-3M

Trễ đóng +
tiếp điểm
tức thời

ST3PC-A AC220V 312.000

Trễ đóng +
tiếp điểm
tức thời

ST3PC-B AC220V 312.000

Trễ ngắt

ST3PF 30s AC220V 354.000

ST3PF 60s AC220V 354.000

ST3PF 180s AC220V 354.000

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Rơ le bảo vệ thứ tự phaRơ le bảo vệ thứ tự phaRơ le bảo vệ thứ tự pha

Dòng TGCR1 – Rơ le bảo vệ mất pha và thứ tự pha phù hợp sử dụng trong

mạch điều khiển AC 50/60Hz, với điện áp nguồn điều khiển định mức đến AC

480V (hệ ba pha ba dây).

Thiết bị dùng để giám sát và bảo vệ mạch điện trước các sự cố như:

Mất pha (open phase).

Sai thứ tự pha (phase sequence).

Mất cân bằng điện áp ba pha (three-phase voltage unbalance).

Quá áp (overvoltage).

Thấp áp (undervoltage).

Rơ-le giúp đảm bảo an toàn vận hành cho hệ thống điện và thiết bị được bảo

vệ.

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh

Bảo vệ

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)Quá áp

Thấp
áp

Mất
cân

bằng
điện
áp

Thứ tự
pha

Mất
pha

Điện
áp

định
mức
tùy

chọn

Rơ le bảo vệ mất pha và thứ tự pha dòng TGCR1

- - - -  TGCR1-PH 245.000 

-  TGCR1-PA 264.000 

-  TGCR1-PM 283.000 

 TGCR1-PM2  331.000 

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Máy biến áp điều khiểnMáy biến áp điều khiểnMáy biến áp điều khiển

Máy biến áp điều khiển dòng TGBK1, BK, JBK3 và JBK5 là máy biến áp điều

khiển dùng trong tủ điện và hệ thống tự động hóa, có chức năng hạ áp và cách

ly an toàn cho mạch điều khiển. Sản phẩm làm việc ở tần số 50/60Hz, đa dạng

công suất và cấp điện áp vào/ra, thiết kế nhỏ gọn, tổn hao thấp, độ tin cậy cao,

phù hợp cho máy công nghiệp, thiết bị cơ điện và hệ thống phân phối điện hạ

áp.

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh
Điện áp
sơ cấp

(V)

Điện áp
thứ cấp

(V)

Công
suất
(VA)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

Máy biến áp điều khiển

Máy biến áp điều khiển dòng TGBK1

380 220

25 TGBK1-25VA 380/220 331.000 

50 TGBK1-50VA 380/220  415.000 

100 TGBK1-100VA 380/220 504.000 

150 TGBK1-150VA 380/220 623.000

200 TGBK1-200VA 380/220 709.000 

250 TGBK1-250VA 380/220 800.000 

300 TGBK1-300VA 380/220 852.000 

400 TGBK1-400VA 380/220 1.079.000 

500 TGBK1-500VA 380/220 1.155.000 

600 TGBK1-600VA 380/220 1.295.000 

700 TGBK1-700VA 380/220 2.074.000 

800 TGBK1-800VA 380/220 2.085.000 

1000 TGBK1-1000VA 380/220 2.179.000 

1500 TGBK1-1500VA 380/220 4.113.000

2000 TGBK1-2000VA 380/220 4.594.000

3000 TGBK1-3000VA 380/220 5.735.000 

4000 TGBK1-4000VA 380/220 7.633.000 

5000 TGBK1-5000VA 380/220 8.444.000 

6000 TGBK1-6000VA 380/220 8.691.000 

8000 TGBK1-8000VA 380/220 12.652.000 

10K TGBK1-10kVA 380/220 14.477.000 

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh
Điện
áp sơ

cấp (V)

Điện
áp thứ
cấp (V)

Công
suất
(VA)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

Máy biến áp điều khiển dòng BK

380 220

25 BK-25VA(Copper) 380/220 331.000 

50 BK-50VA(Copper) 380/220 390.000 

100 BK-100VA(Copper) 380/220 552.000 

150 BK-150VA(Copper) 380/220 726.000 

200 BK-200VA(Copper) 380/220 848.000 

250 BK-250VA(Copper) 380/220 1.180.000 

300 BK-300VA(Copper) 380/220 1.297.000 

400 BK-400VA(Copper) 380/220 1.913.000 

500 BK-500VA(Copper) 380/220 2.091.000 

600 BK-600VA(Copper) 380/220 2.534.000 

1000 BK-1000VA(Copper) 380/220 3.429.000 

1500 BK-1500VA(Copper) 380/220 5.424.000 

2000 BK-2000VA(Copper) 380/220 6.774.000 

2500 BK-2500VA(Copper) 380/220 8.914.000 

3000 BK-3000VA(Copper) 380/220 10.176.000 

4000 BK-4000VA(Copper) 380/220 14.580.000 

5000 BK-5000VA(Copper) 380/220 16.050.000  

7000 BK-7000VA(Copper) 380/220 21.224.000 

8000 BK-8000VA(Copper) 380/220 25.580.000 

10K BK-10kVA(Copper)  380/220 27.434.000 

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh
Điện
áp sơ

cấp (V)

Điện
áp thứ
cấp (V)

Công
suất
(VA)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

Máy biến áp điều khiển dòng JBK5

380 220

40 JBK5-40VA(Copper) 380/220 564.000 

63 JBK5-63VA(Copper) 380/220  575.000 

100 JBK5-100VA(Copper) 380/220  905.000 

160 JBK5-160VA(Copper) 380/220  1.014.000 

250 JBK5-250VA(Copper) 380/220 1.331.000 

400 JBK5-400VA(Copper) 380/220 2.009.000 

630 JBK5-630VA(Copper) 380/220 3.414.000 

1000 JBK5-1000VA(Copper) 380/220 4.428.000 

1600 JBK5-1600VA(Copper) 380/220 5.926.000 

2500 JBK5-2500VA(Copper)  380/220 9.330.000 

2000 JBK5-2000VA(Copper) 380/220 8.150.000 

Máy biến áp điều khiển dòng JBK3

380 220

40 JBK3-40VA(Copper) 380/220 564.000 

63 JBK3-63VA(Copper) 380/220  604.000 

100 JBK3-100VA(Copper) 380/220  617.000 

160 JBK3-160VA(Copper) 380/220  760.000 

250 JBK3-250VA(Copper) 380/220 1.169.000 

400 JBK3-400VA(Copper) 380/220 1.642.000 

630 JBK3-630VA(Copper) 380/220 3.126.000 

1000 JBK3-1000VA(Copper) 380/220 4.529.000 

1600 JBK3-1600VA(Copper) 380/220 6.058.000 

2500 JBK3-2500VA(Copper) 380/220 8.878.000 

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Bộ ổn định điện áp & bộ điều chỉnh điện ápBộ ổn định điện áp & bộ điều chỉnh điện ápBộ ổn định điện áp & bộ điều chỉnh điện áp

Dòng TDGC2 (1 pha) và dòng TND là giải pháp ổn áp – điều chỉnh điện áp

dùng trong hệ thống điện dân dụng và công nghiệp.

TDGC2 là biến áp tự ngẫu điều chỉnh điện áp liên tục (Variac), cho phép thay

đổi điện áp đầu ra mượt và chính xác; TND là ổn áp tự động 1 pha, duy trì điện

áp ổn định khi nguồn vào dao động. Sản phẩm giúp bảo vệ thiết bị điện, nâng

cao độ ổn định và tuổi thọ hệ thống.

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh
Điện

đầu vào
(V)

Điện áp
đầu ra

(V)

Công
suất

(kVA)
Mã sản phẩm

Đơn giá
(VND)

Dòng TDGC2 – loại một pha (TD)

220 0~250

0.5 TDGC2-0.5KVA 1.008.000

1 TDGC2-1KVA 1.583.000 

2 TDGC2-2KVA   2.076.000  

3 TDGC2-3KVA 2.793.000 

5 TDGC2-5KVA 4.470.000 

Dòng TND

160-250 220

0.5 TND 0.5kVA 1.629.000 

1.5 TND 1.5kVA 2.055.000 

1 TND 1kVA 2.238.000 

2 TND 2kVA 3.097.000 

3 TND 3kVA 4.004.000 

5 TND 5kVA 6.117.000 

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Aptomat bảo vệ động cơ AC TGD1, Aptomat bảo vệ động cơ  DZ108, Công

tắc điều khiển và bảo vệ TGK1, Bộ khởi động từ điện từ TGS51 là giải pháp

bảo vệ và điều khiển động cơ toàn diện. Sản phẩm tích hợp bảo vệ quá tải,

ngắn mạch và mất pha, hỗ trợ đóng cắt và khởi động động cơ trực tiếp, phù

hợp cho hệ thống AC 50/60Hz điện áp đến 690V. Thiết kế nhỏ gọn, độ tin cậy

cao, dễ lắp đặt trong tủ điều khiển công nghiệp và hệ thống phân phối điện.

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N

Bộ điều khiển động cơ & công tắc bảo vệBộ điều khiển động cơ & công tắc bảo vệBộ điều khiển động cơ & công tắc bảo vệ
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 Aptomat bảo vệ động cơ dòng DZ108

10

0.16-0.25 DZ108-20 0.25[0.16-0.25] 350.000 

0.25-0.4 DZ108-20 0.4[0.25-0.4] 352.000 

0.4-0.6 DZ108-20 0.63[0.4-0.63] 350.000 

1-1.6 DZ108-20 1.6[1-1.6] 350.000 

0.63-1 DZ108-20 1[0.63-1] 350.000 

6.3-10 DZ108-20 10[6.3-10] 352.000 

8-12.5 DZ108-20 12.5[8-12.5] 350.000 

10-16 DZ108-20 16[10-16] 350.000 

1.6-2.5 DZ108-20 2.5[1.6-2.5] 350.000 

14-20 DZ108-20 20[14-20] 350.000 

2-3.2 DZ108-20 3.2[2-3.2] 350.000 

2.5-4 DZ108-20 4[2.5-4] 350.000 

3.2-5 DZ108-20 5[3.2-5] 350.000 

4-6.3 DZ108-20 6.3[4-6.3] 350.000 

5-8 DZ108-20 8[5-8] 350.000 

22-32 DZ108-32 32[22-32] 875.000 

Hình ảnh
Dòng cắt ngắn

mạch tại
AC400V (kA)

Khoản điều chỉnh
dòng (A)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

 Aptomat bảo vệ động cơ AC dòng TGD1

10 24A-32A TGD1-32 24A-32A 495.000 

15

9A-14A TGD1-32 9A-14A 495.000 

13A-18A TGD1-32 13A-18A 495.000 

17A-23A TGD1-32 17A-23A 495.000

20A-25A TGD1-32 20A-25A 495.000

16A-25A TGD1-80 16A-25A 2.139.000 

25A-40A TGD1-80 25A-40A 2.139.000 

40A-63A TGD1-80 40A-63A 2.139.000 

56A-80A TGD1-80 56A-80A 2.139.000 

100

 0.1A-0.16A TGD1-32 0.1A-0.16A 495.000 

 0.16A-0.25A TGD1-32 0.16A-0.25A 495.000 

 0.25A-0.4A TGD1-32 0.25A-0.4A 495.000 

 0.4A-0.63A TGD1-32 0.4A-0.63A 495.000 

 0.63A-1A TGD1-32 0.63A-1A 495.000 

 1A-1.6A TGD1-32 1A-1.6A 495.000 

1.6A-2.5A TGD1-32 1.6A-2.5A 495.000 

2.5A-4A TGD1-32 2.5A-4A 495.000 

4A-6.3A TGD1-32 4A-6.3A 495.000 

 6A-10A TGD1-32 6A-10A 495.000 

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N



75

Hình ảnh
Dòng cắt ngắn

mạch tại
AC400V (kA)

Dòng
định mức

(A)

TIếp
điểm
phụ

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

 Công tắc điều khiển và bảo vệ dòng TGK1

15 

1

3NO+1NC +
1 obstacle

trip + 1 fault
alarm

TGK1-45 C/M1/06MFG 3.412.000 

TGK1-45 C/M1/06MFTG 3.662.000 

TGK1-45 C/M1/06MG 3.412.000 

TGK1-45 C/M1/06MLG 4.038.000 

3

TGK1-45 C/L3/06MG 3.412.000 

TGK1-45 C/M3/06MG 3.412.000 

TGK1-45 C/M3/06MLG 4.038.000 

6

TGK1-45 C/L6/06MG 3.412.000 

TGK1-45 C/M6/06MFG 3.412.000 

TGK1-45 C/M6/06MFTG 3.227.298 

TGK1-45 C/M6/06MG 3.412.000 

TGK1-45 C/M6/06MLG 4.038.000 

12

TGK1-45 C/L12/06MFG 3.412.000 

TGK1-45 C/L12/06MG 3.412.000 

TGK1-45 C/L12/06MLG 4.038.000 

TGK1-45 C/M12/06MFG 3.412.000 

TGK1-45 C/M12/06MFLG 4.038.000 

TGK1-45 C/M12/06MG 3.412.000 

TGK1-45 C/M12/06MLG 4.038.000 

16

TGK1-45 C/M16/06MFG 3.412.000 

TGK1-45 C/M16/06MG 3.412.000 

TGK1-45 C/M16/06MLG 4.038.000 

25

TGK1-45 C/M25/06MFG 3.412.000 

TGK1-45 C/M25/06MFTG 3.710.000 

TGK1-45 C/M25/06MG 3.458.000 

TGK1-45 C/L25/06MFG 3.412.000 

32
TGK1-45 C/M32/06MFG 3.412.000 

TGK1-45 C/M32/06MG 3.412.000 

45

TGK1-45 C/M45/06MFG 3.412.000 

TGK1-45 C/M45/06MG 3.412.000 

TGK1-45 C/M45/06QFG 3.458.000 

63 TGK1-125 C/M63/06MFG 5.348.000 

80 TGK1-125 C/M80/06MFG 5.348.000 

100 TGK1-125 C/M100/06MFG 5.348.000 

125 TGK1-125 C/M125/06MFG 5.348.000 

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh
Dòng cắt ngắn

mạch tại
AC400V (kA)

Dòng
định mức

(A)

TIếp
điểm
phụ

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

 Công tắc điều khiển và bảo vệ dòng TGK1

35

3

3NO+1NC +
1 obstacle

trip + 1 fault
alarm

TGK1-45 Y/L3/06MLG 4.540.000 

TGK1-45 Y/M3/06MG 3.914.000 

TGK1-45 Y/M3/06MLG 4.540.000 

6

TGK1-45 Y/M6/06MFG 3.914.000 

TGK1-45 Y/M6/06MLG 4.540.000 

12

TGK1-45 Y/M12/06MFG 3.914.000 

TGK1-45 Y/M12/06MG 3.914.000 

TGK1-45 Y/M12/06MLG 4.540.000 

16 TGK1-45 Y/M16/06MG 3.914.000 

25

TGK1-45 Y/M25/06MFG 3.960.000 

TGK1-45 Y/M25/06MG 3.960.000 

32 TGK1-45Y/M32/06MFG 3.960.000 

45 TGK1-45 Y/M45/06MFG 3.960.000 

HAO PHUONG
C O R P O R A T I O N
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Hình ảnh
Loại
khởi
động

Điện
áp

hoạt
động

(V)

Dòng
định
mức
(A)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

Bộ khởi động từ điện từ dòng TGS51

Đơn
hướng

36 45 TGS51-4H 36V 45A 1.724.000 

110 11 TGS51-2H 110V 11A  751.000 

220

2.4 TGS51B-2/H 2.4A 220V 869.000

7.2 TGS51-2H 220V 7.2A 751.000 

11
TGS51-2H 220V 11A 751.000 

TGS51B-2/H 11A 220V 869.000 

22 TGS51-3H 220V 22A 1087.000 

45 TGS51-4H 220V 45A 1.724.000 

380

5 TGS51-2H 380V 5A 751.000 

6.8 TGS51-2H 380V 6.8-11A 751.000 

7.2
TGS51-2H 380V 7.2A 751.000 

TGS51-2H 380V 7.2A (loại gắn qua lỗ panel) 751.000

16
TGS51-3H 380V 16A  (loại gắn qua lỗ panel) 1.087.000 

TGS51-3H 380V 16A 1.180.000 

22
TGS51-4H 380V 22A 1.724.000

TGS51-3H 380V 22A 1087.000 

380

3.5 TGS51B-2/H 3.5A 380V 873.000 

5 TGS51B-2/H 5A 380V 873.000 

7.2 TGS51B-2/H 7.2A 380V 873.000 

11 TGS51B-2/H 11A 380V 869.000 

Đảo
chiều

380

5 TGS51-2NH 380V 5A 1.251.000 

7.2 TGS51-2NH 380V 7.2A 1.251.000 

11 TGS51-2NH 380V 11A 1.249.000 

22 TGS51-3NH 380V 22A 1.887.000 
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Hình ảnh
Loại
khởi
động

Điện
áp

hoạt
động

(V)

Dòng
định
mức
(A)

Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

Bộ khởi động từ điện từ dòng TGS51

Đơn
hướng

220

3.5 TGS51B-2/H 3.5A AC220V 873.000 

4 TGS51B-2/H 2.4A 220V 869.000

11 TGS51B-2/H 11A 220V 869.000

22 TGS51B-3/H 22A AC220V 1.213.000 

32 TGS51B-4/H 32A 220V 1.854.000 

45 TGS51B-4/H 45A 220V 1.854.000 

380

5 TGS51B-2/H 5A AC380V 873.000 

7.2 TGS51B-2/H 7.2A AC380V 873.000 

11 TGS51B-2/H 11A AC380V 869.000 

11 TGS51B-3/H 11A AC380V 1.213.000 

16 TGS51B-3/H AC380V 10-16A 1.213.000 

16 TGS51B-3/H 16A AC380V 1.213.000 

22 TGS51B-4/H 22A AC380V 1.854.000 

32 TGS51B-4/H 32A AC380V 1.854.000 

45 TGS51B-5/H 45A AC380V 4.200.000 

45 TGS51B-4/H 45A AC380V 1.854.000 

63 TGS51B-5/H 63A AC380V 4.200.000 

120 TGS51B-7/H 120A AC380V 7.042.000 

120 TGS51B-6/H 120A AC380V 5.829.639 

150 TGS51B-7/H 150A AC380V 7.043.000 

Đảo
chiều

380 22 TGS51B-3NH 380V 22A 1.957.000 

380 45 TGS51B-4/NH 380V 45A 3.538.000 
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Đèn báo, nút nhấn, công tắc hành trìnhĐèn báo, nút nhấn, công tắc hành trìnhĐèn báo, nút nhấn, công tắc hành trình

Nhóm thiết bị Đèn báo, nút nhấn, công tắc hành trình gồm Công tắc CAM

LW5/LW28; Công tắc hành trình dòng LXK3 (1NO+1NC), dòng ME và dòng

JLXK1 (1NO+1NC) là giải pháp điều khiển và tín hiệu cho tủ điện và hệ thống tự

động hóa. Sản phẩm dùng cho AC 50/60Hz, thiết kế nhỏ gọn, độ bền cơ điện

cao, tiếp điểm ổn định và dễ lắp đặt. Phù hợp cho chức năng chuyển mạch, báo

trạng thái, điều khiển nhấn nhả và giới hạn hành trình trong ứng dụng công

nghiệp và dân dụng.
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Hình ảnh Mô tả Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

Đèn báo, nút nhấn, công tắc hành trình

Công tắc CAM dòng LW5

Sơ đồ 0401, 2 vị trí LW5-16 D0401/2 191.000

3 vị trí cơ bản LW5-16/3 239.000

2 vị trí cơ bản LW5-16/2 191.000

Sơ đồ YH3, 3 vị trí LW5-16 YH3/3 239.000

Sơ đồ YH2, 2 vị trí LW5-16 YH2/2 168.812 

Sơ đồ 707, 7 vị trí LW5-16 TM707/7 434.000

Sơ đồ 706, 6 vị trí LW5-16 TM706/6 375.000 

Sơ đồ 706, 5 vị trí LW5-16 TM706/5 323.000 

Sơ đồ 0724, 3 vị trí LW5-16 D0724/3 239.000 

Sơ đồ 0723, 3 vị trí LW5-16 D0723/3 239.000 

Công tắc CAM dòng LW28

3 vị trí cơ bản LW28-20/3 176.000 

Sơ đồ YH3, 3 vị trí LW28-20 YH3/3 176.000 

Sơ đồ YH2, 2 vị trí LW28-20 YH2/2 147.000 

Sơ đồ YH2, 3 vị trí LW28-20 YH2/3 176.000 

2 vị trí cơ bản LW28-20/2 147.000

Sơ đồ YH1, 2 vị trí LW28-20 YH1/2 111.000

Sơ đồ YH5, 3 vị trí LW28-20 YH5/3 176.000 

Sơ đồ YH5, 4 vị trí LW28-20 YH5/4 203.000 

Sơ đồ YH3, 2 vị trí LW28-20 YH3/2 147.000 

7 vị trí cơ bản LW28-20/7 289.000 
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Hình ảnh
Kiểu vỏ
bảo vệ

Kiểu vận hành Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

Công tắc hành trình dòng LXK3 (1NO + 1NC)

Vỏ bảo vệ
dạng

ngang

Kiểu cần lăn 
(Roll arm)

LXK3-20H/B 163.000 

Kiểu cần lắc đàn hồi 
(Elastic pendulum bar)

LXK3-20H/D 163.000 

Kiểu cần lắc kim loại điều chỉnh 
(Adjustable metal pendulum rod)

LXK3-20H/J 163.000 

Kiểu pít-tông con lăn 
(Roller plunger)

LXK3-20H/L 163.000 

Kiểu con lăn xoay điều chỉnh 
(Adjustable roller swivel)

LXK3-20H/T 163.000 

Kiểu pít-tông 
(Plunger)

LXK3-20H/Z 163.000 

Vỏ bảo vệ
dạng đứng

Kiểu cần lăn 
(Roll arm)

LXK3-20S/B 151.000 

Kiểu cần lắc đàn hồi 
(Elastic pendulum bar)

LXK3-20S/D 151.000 

Kiểu cần lắc kim loại điều chỉnh 
(Adjustable metal pendulum rod)

LXK3-20S/J 151.000 

Kiểu pít-tông con lăn 
(Roller plunger)

LXK3-20S/L 151.000 

Kiểu con lăn xoay điều chỉnh 
(Adjustable roller swivel)

LXK3-20S/T 174.000 

Kiểu khớp cardan 
(Cardan type)

LXK3-20S/W 134.000

Kiểu pít-tông 
(Plunger)

LXK3-20S/Z 134.000
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Hình ảnh Mô tả Mã sản phẩm
Đơn giá
(VND)

Công tắc hành trình dòng ME

Cần xoay con lăn 
(Roller rotary arm)

ME-8104 140.000 

Cần xoay thanh điều chỉnh
(Adjustable rotary rod)

ME-8107 151.000 

Cần xoay con lăn điều chỉnh 
(Adjustable roller rotary rod)

ME-8108 153.000 

Kiểu pít-tông ấn trực tiếp 
(Direct-pressure plunger type)

ME-8111 128.000 

Kiểu pít-tông ấn trực tiếp, bánh xe bên hông
(Direct-pressure plunger lateral wheel)

ME-8112 134.000 

Kiểu pít-tông ấn trực tiếp, bánh xe thẳng đứng 
(Direct-pressure plunger vertical wheel)

ME-8122 134.000 

Thanh mềm đàn hồi đa năng 
(Universal spring soft rod)

ME-8166 128.000 

ME-8169 126.000 

ME-9101 126.000 

Công tắc hành trình dòng JLXK1 (1NO + 1NC)

Kiểu 1 bánh xe, không tự giữ 
(Single-wheel type, auto reset)

JLXK1-111 142.000 

Kiểu 2 bánh xe, tự giữ 
(Dual-wheel type, non-auto reset)

JLXK1-211 147.000 

Kiểu cần đẩy, không tự giữ 
(Push rod type, auto reset)

JLXK1-311 113.000 

Kiểu cần đẩy con lăn, không tự giữ 
(Roller push rod type, auto reset)

JLXK1-411 119.000 

Kiểu đa năng, không tự giữ
(Universal, auto reset)

JLXK1-511 128.000 
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MV820G1-2S0.4B 

MV820G1-2S1.5B 

MV820G1-2S2.2B 

MV820G1-2T3.7B 

MV820G1-2T5.5B 

MV820G1-2T7.5B 

0.4 

1.5 

2.2 

3.7 

5.5 

7.5 

MV820G1-2S0.75B 

-

-

-

-

-

-

-

Hình ảnh Mã sản phẩm Đơn giá
(VND) 

HD ND 

Dòng MV820 - AC 1P 200V (-10%) ~ 240 (+10%) 0.4kW ~ 2.2kW 

 
Dòng MV820-AC 3P 200V (-10%) ~ 240 (+10%) 3.7kW ~ 7.5kW 

2.800.000 

2.950.000 

3.350.000 

3.900.000 

7.500.000 

9.200.000 

10.800.000 

Đặc điểm kỹ thuật

 

 

0.75

Công suất
(kW) 

Hiệu suất vượt trội
Thuật toán điều khiển
vector tiên tiến; vận hành
ổn định; hiệu suất động học
xuất sắc; mô-men xoắn
cao.

Khả năng quá tải
Chịu được quá tải 150%
dòng định mức trong 1
phút và 200% trong 1 giây.

Tiện lợi tối đa
Trang bị cổng Type-C để kết
nối với thiết bị chủ; cổng
RJ45; khả năng mở rộng
linh hoạt.

Độ tin cậy cao
Thiết kế an toàn cao; tích
hợp các module quan
trọng; tích hợp sẵn bộ hãm
(từ 400 W đến 15 kW).

Đa chức năng
Điều khiển quy trình vòng
kín; terminal đa chức năng;
PLC tích hợp; tham chiếu
master/slave; mở rộng
truyền thông.

Mở rộng linh hoạt
Hỗ trợ nhiều cổng I/O.
truyền thông và PG; dễ
dàng xây dựng hệ thống
mạng ổn định.

Điều khiển và truyền
động tích hợp

Hỗ trợ cả động cơ không
đồng bộ và đồng bộ; tích
hợp điều khiển tốc độ và
mô-men.

Khả năng thích ứng
cao

Thiết kế ống gió độc lập; bo
mạch phủ lớp bảo vệ ba
lớp; chống nhiễu điện và
hoạt động ổn định khi điện
áp thấp (−10% điện áp
nguồn).
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MV820G1-4T11B 

MV820G1-4T15B 

MV820G1-4T1.5B 

MV820G1-4T2.2B 

MV820G1-4T3.7B 

MV820G1-4T5.5B 

MV820G1-4T7.5B 

MV820G1-4T0.75B 

11 

15 

1.5 

2.2 

3.7 

5.5 

7.5 

0.75 -

-

-

-

-

-

-

-

Hình ảnh Mã sản phẩm 

HD ND 

Dòng MV820 - AC 3P 380V(-10%) ~ 480 (+10%) 0.75kW ~ 400kW 

3.600.000 

3.800.000 

4.050.000 

4.550.000 

5.700.000 

7.000.000 

9.000.000 

10.800.000 

Đặc điểm kỹ thuậtĐơn giá
(VND) 

Hiệu suất vượt trội
Thuật toán điều khiển
vector tiên tiến; vận hành
ổn định; hiệu suất động
học xuất sắc; mô-men
xoắn cao.

Khả năng quá tải
Chịu được quá tải 150%
dòng định mức trong 1
phút và 200% trong 1 giây.

Tiện lợi tối đa
Trang bị cổng Type-C để
kết nối với thiết bị chủ;
cổng RJ45; khả năng mở
rộng linh hoạt.

Độ tin cậy cao
Thiết kế an toàn cao; tích
hợp các module quan
trọng; tích hợp sẵn bộ hãm
(từ 400 W đến 15 kW).

Đa chức năng
Điều khiển quy trình vòng
kín; terminal đa chức năng;
PLC tích hợp; tham chiếu
master/slave; mở rộng
truyền thông.

Mở rộng linh hoạt
Hỗ trợ nhiều cổng I/O.
truyền thông và PG; dễ
dàng xây dựng hệ thống
mạng ổn định.

Điều khiển và truyền
động tích hợp

Hỗ trợ cả động cơ không
đồng bộ và đồng bộ; tích
hợp điều khiển tốc độ và
mô-men.

Khả năng thích ứng
cao

Thiết kế ống gió độc lập;
bo mạch phủ lớp bảo vệ ba
lớp; chống nhiễu điện và
hoạt động ổn định khi điện
áp thấp (−10% điện áp
nguồn).

Công suất
(kW) 
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Hình ảnh Mã sản phẩm 

MV820G1-4T22B 

MV820G1-4T30B 

MV820G1-4T37B 

MV820G1-4T18.5B 

22 

30 

37 

18.5 22 

30 

37 

45 

HD ND 

14.000.000 

15.500.000 

23.500.000 

26.300.000 

Đặc điểm kỹ thuậtĐơn giá
(VND) 

Công suất
(kW) 

Hiệu suất vượt trội
Thuật toán điều khiển
vector tiên tiến; vận hành
ổn định; hiệu suất động
học xuất sắc; mô-men
xoắn cao.

Khả năng quá tải
Chịu được quá tải 150%
dòng định mức trong 1
phút và 200% trong 1 giây.

Tiện lợi tối đa
Trang bị cổng Type-C để
kết nối với thiết bị chủ;
cổng RJ45; khả năng mở
rộng linh hoạt.

Độ tin cậy cao
Thiết kế an toàn cao; tích
hợp các module quan
trọng; tích hợp sẵn bộ hãm
(từ 400 W đến 15 kW).

Đa chức năng
Điều khiển quy trình vòng
kín; terminal đa chức năng;
PLC tích hợp; tham chiếu
master/slave; mở rộng
truyền thông.

Mở rộng linh hoạt
Hỗ trợ nhiều cổng I/O.
truyền thông và PG; dễ
dàng xây dựng hệ thống
mạng ổn định.

Điều khiển và truyền
động tích hợp

Hỗ trợ cả động cơ không
đồng bộ và đồng bộ; tích
hợp điều khiển tốc độ và
mô-men.

Khả năng thích ứng
cao

Thiết kế ống gió độc lập;
bo mạch phủ lớp bảo vệ ba
lớp; chống nhiễu điện và
hoạt động ổn định khi điện
áp thấp (−10% điện áp
nguồn).
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Hình ảnh Mã sản phẩm 

MV820G1-4T45B 

MV820G1-4T55B 

MV820G1-4T75B 

MV820G1-4T90B 

MV820G1-4T110B 

45 

55 

75 

90 

110 

55 

75 

90 

110 

132 

Công suất
(kW) 

HD ND 

32.000.000 

39.000.000 

46.000.000 

65.000.000 

60.450.000 

Đặc điểm kỹ thuậtĐơn giá
(VND) 

Hiệu suất vượt trội
Thuật toán điều khiển
vector tiên tiến; vận hành
ổn định; hiệu suất động
học xuất sắc; mô-men
xoắn cao.

Khả năng quá tải
Chịu được quá tải 150%
dòng định mức trong 1
phút và 200% trong 1 giây.

Tiện lợi tối đa
Trang bị cổng Type-C để
kết nối với thiết bị chủ;
cổng RJ45; khả năng mở
rộng linh hoạt.

Độ tin cậy cao
Thiết kế an toàn cao; tích
hợp các module quan
trọng; tích hợp sẵn bộ hãm
(từ 400 W đến 15 kW).

Đa chức năng
Điều khiển quy trình vòng
kín; terminal đa chức
năng; PLC tích hợp; tham
chiếu master/slave; mở
rộng truyền thông.

Mở rộng linh hoạt
Hỗ trợ nhiều cổng I/O.
truyền thông và PG; dễ
dàng xây dựng hệ thống
mạng ổn định.

Điều khiển và truyền
động tích hợp

Hỗ trợ cả động cơ không
đồng bộ và đồng bộ; tích
hợp điều khiển tốc độ và
mô-men.

Khả năng thích ứng
cao

Thiết kế ống gió độc lập;
bo mạch phủ lớp bảo vệ
ba lớp; chống nhiễu điện
và hoạt động ổn định khi
điện áp thấp (−10% điện
áp nguồn).
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HOTLINE (MIỄN PHÍ): 1800 888 663

 

Công ty Cổ phần Hạo Phương

là nhà phân phối chính thức các thương hiệu 

SHIZUMA - TENGEN - MEGMEET tại Việt Nam

TRỤ SỞ CHÍNH

Số  88 đường Vĩnh Phú 40, Khu phố  Hòa Long,

Phường Lái Thiêu, Thành phố  Hồ  Chí Minh.

(0274) 37 37 619

contact@haophuong.com

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Tầ ng 11, Tòa Nhà Viglacera, số  1 Đại Lộ Thăng Long,

Phường Đại Mỗ , Thành phố  Hà Nội.

(024) 3568 3741

contact@haophuong.com


